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	1. 
	ベトナム語と日本語における漢語の対照および外国語専攻高等学校の日本語学習者の生徒に対するその応援


SO SÁNH ĐỐI CHIẾU TỪ HÁN NHẬT VÀ TỪ HÁN VIỆT VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG DẠY CHỮ HÁN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THỔNG CHUYÊN NGOẠI NGỮ TẠI VIỆT NAM
	日本語のうち、漢語由来の日本語は約6割を占める。また漢語由来のベトナム語も約6割である。日本語のあらゆる文書に漢字は使用されているため、日本語学習者にとって漢字を理解することは必要不可欠である。今回の論文の目的は漢語由来の日本語とベトナム語を比較し、まとめることで今後の日本語教育に役立つ資料にし、そして実際に外国語専攻高等学校で応用できる論文となることである。この目的達成のために、二言語を比較するだけでなく、外国語専攻高等学校の日本語学習者を対象に調査も行った。
また、付録においては外国語専攻高等学校で使用されている教材「新しい言葉」に出題される二字熟語806語を、意味と漢字構成を二言語間で比較しグループごとにまとめたものである。

	
	Ngôn ngữ Nhật Bản

	PGS.TS. Ngô Minh Thủy
	Giang Thị Thanh Nhã

	6/1/2014 

	2. 
	日本語の擬声語における形態と意味の相関 ―ベトナム語の擬声語との対照


Mối quan hệ giữa hình thái và ý nghĩa của từ tượng thanh trong tiếng Nhật - Đối chiếu với các đơn vị tương đương trong tiếng Việt

	どの言語においても、擬声語は存在している。擬声語は文字通りに、動物の鳴き声や人の声などを表す語であるが、生き生きとそして豊かに表現し、また実際の日常生活において、擬声語がないと表現し得ない心情や事象も数多く存在しているといえる。筆者は日本語学習者として、擬声語は日常生活において重要な役割を果たしていると考え、動物の鳴き声と人間の声の擬声語についてぼり、研究することとした。また、日本語における擬声語の形態と意味の考察及びベトナム語と日本語の擬声語の対照・分析にに範囲にしぼった。
本論の考察対象を動物の鳴き声と人間に関するの擬声語の２つである。次に、それらの形態と意味の相関を考察し、ベトナム語の擬声語との対照を行った。
動物の鳴き声と人間に関する擬声語の考察であるが、語形の形態を「反復形」、「促音」、「拗音」、「長音」、「り」の分類を利用した。34の動物を、鳥類、哺乳類、虫類という3種類に分類し、67の鳴き声の擬声語について考察した。それらの。その結果を見ると、反復の形態が一番多くみられた。面白いのは「り」の形態が擬音語・擬態語で2番目に多くみられるが、擬声語の場合は全然「り」がないことである。反復の形態では、鳥の鳴き声を表す語彙が一番多いことが分かった。また、形態だけでなく、その言葉の主体が違うと意味も変わることについても言及し分析した。
人間に関する擬声語であるが、動物の鳴き声と同様に反復形が一番多く、「り」の形態もゼロであった。反復の形態では、笑い声を表す語彙が一番多いことも分かった。次に、擬声語の形態のほか、主体と意味の相関についても述べ、分析した。
最後にベトナム語の擬声語との対照をした。その結果、日本語とベトナム語の擬声語の共通点と相違点が見られ、両者の擬声語の特徴についてまとめた。日本語ベトナム学習者にとって、少しでも貢献できることを望む。
	
	Ngôn ngữ Nhật Bản

	PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hà
	Lương Thị Thùy Dương

	6/1/2014


	3. 
	现代汉语“出”一词研究——与越南语相对应的表达形式对比
NGHIÊN CỨU TỪ “CHU” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI – ĐỐI CHIẾU VỚI CÁCH BIỂU ĐẠT TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT


	同义词、近义词、多义词，甚至兼类词是现代汉语词汇研究的重点、难点之一。研究者可以选择一类词、一组词甚至是一个词进行一平面或多平面的考察分析。本论文采取考察方法，经统计、描写、分析以及对比阐明现代汉语的“出”的语义、语法特征及其越南语相对应的表达形式。第一章介绍了与“出”和“ra,xuất”密切相关的五项内容，其包括：汉、越词汇特点；词与词素的区别；汉语多义词；越语中的汉语借词；汉语词语的结构方式；汉语“出”一词与空间认知的关系以及有关“出”的研究综述。第二章注重分析汉语“出”的词义、“出”的搭配情况以及“出”的语法功能等。第三章将汉语的“出”和越南语的“ra,xuất”进行比较，找出它们之间的不同，而且还通过鲁迅的文学作品及其越南语译文来考察汉语的“出”和越南语的“ra,xuất”的互译问题。结语部分对论文进行总结并提出笔者的个人想法与愿望。


	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	PGS.TS. Phạm Ngọc Hàm
	Quách Thị Hòa

	7/1/2014

	4. 
	现代汉语公关演讲言语修辞艺术研究（与越南语对比）
NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT TU TỪ TRONG CÁC BÀI DIỄN THUYẾT CÔNG CHÚNG TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (CÓ ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT)


	本论文以<现代汉语公关演讲言语修辞艺术研究（与越南语对比）>为题目，在综述现代汉语公关演讲言语有关理基础论上，进行分析公关演讲言语语篇中的修辞艺术。通过考察与分析具体的例子阐明在现代汉语公关演讲里面哪些辞格被广泛使用及其特点。考察对象是现代汉语具有典型性的演讲与片。调查方法包括收集、统计、归纳与分析方法。本论文还把现代汉语公关演讲言语修辞特点与越南语进行对比并指出两者的异同，从此进一步深入了解两种语言公关言语演讲之间的修辞特点。通过研究过程希望能够为读者提供一份参考资料。

	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	TS. Phạm Minh Tiến
	Nguyễn Thị Quỳnh
	7/1/2014

	5. 
	A Vietnamese-Australian Intercultural Study on Haptics in Communication (Nghiên cứu liên văn hóa Việt-Úc về các hành vi động chạm trong giao tiếp)

	The thesis aims to make contrast of touching behavior between the two cultures: Vietnamese and Australian. The data collection methods used in this study included observations and interviews. Then the contrastive analysis was applied to analyze the data. The major findings of the study showed that both Vietnamese and Australian people share some similar perceptions of touching behavior they often practice with their relatives and close friends or with someone they do not know much of or meet at the first time; and they also feel more pleasant to touch or get touched by others of the same sex than those of different sex. Besides, the study also denoted some differences due to sex distinction in touching norms between the Vietnamese and the Australian culture. From the findings, the study raises an awareness of cultural differences in intercultural communication.


	60220201
	Ngôn ngữ Anh                               
	TS. Huỳnh Anh Tuấn
	BÙI THANH HUỆ
	8/1/2014

	6. 
	Common Errors and Causes of Errors in Paragraph Writing by EFL Students at Ha Hoa Tien University (Nghiên cứu về lỗi viết và nguyên nhân của lỗi viết thường gặp khi viết đoạn văn tiếng Anh của sinh viên khoa Anh năm thứ hai trường Đại học Hà Hoa Tiên)

	This paper studies the common written errors in paragraph writing made by second year English major students in Ha Hoa Tien University and the causes of these errors. To achieve the desired aims of the current study, the author combined both qualitative and quantitative methods, including two main instruments namely analyzing student writing analysis and personal interviews. The subjects participating in the research were 19 second year EFL students in Foreign Language Faculty in Ha Hoa Tien, a private University in Ha Nam.

Research results show that errors second year EFL students often make are basically due to the lack of vocabulary and problems with understanding basic grammatical rules in English. The main causes of these errors are the interference of mother tongue, carelessness, overgeneralization, incomplete application of rules and ignorance of rule restriction, in which interference from the first language is the major cause. 


	60140111
	Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh
	TS. Nguyễn Đức Hoạt
	PHẠM THỊ LAN PHƯƠNG
	8/1/2014

	7. 
	A Study on Idiomatic Expressions Containing Words Denoting Weather in English and Vietnamese from Cultural Perspective (Nghiên cứu về thành ngữ có chứa các từ chỉ thời tiết trong tiếng Anh và tiếng Việt nhìn từ góc độ văn hóa)

	Each language has its own particular features and values among which idioms are mentionable. Idiomatic expressions are undoubtedly encountered in almost every day conversations, newspapers, magazines, TVs or radios. Recognizing the importance of idioms as well as satisfying her own ambition, the author tries to figure out the features of idioms, specifically the idioms containing words denoting weather, one of the respects familiar to everyone. This study has  pointed out the background knowledge about culture, language, and idioms. Also, the reciprocal relationship between language and culture was impressively introduced. As result of contrastive analysis, this study has  highlighted the striking similarities and differences between English idioms containing words denoting weather and Vietnamese idioms containing words denoting weather from the cultural view.


	60220201
	Ngôn ngữ Anh                               
	PGS.TS. Vũ Ngọc Tú
	VŨ THỊ SINH
	8/1/2014

	8. 
	A Study on Idiomatic Expressions Containing Words Denoting Food and Drink in English and Their Vietnamese Equivalents from Cultural Perspective (Nghiên cứu về những thành ngữ có chứa các từ chỉ thức ăn và đồ uống trong tiếng Anh và tương đương của chúng trong tiếng Việt nhìn từ góc độ Văn hóa)

	One of the most effective and colourful ways to transfer culture is the use of idioms which, however, causes many troubles for English learners because of their confusing meanings. To help learners have a better understanding of idioms, particularly idioms containing food and drink this paper conducts “A study on idiomatic expressions containing words denoting food and drink in English and their Vietnamese equivalents from cultural perspective”. The idioms studied of both languages are analyzed and compared in terms of their syntactic, semantic, pragmatic and cultural features. The equivalence those idioms of the two languages is also analyzed. On this basis, it also offers some educational implications for English teachers and learners to make their teaching and learning more effective. 


	60220201
	Ngôn ngữ Anh                               
	PGS.TS. Nguyễn Xuân Thơm
	NGUYỄN THỊ THÀNH
	8/1/2014

	9. 
	A Survey of Factors that Demotivate First Year Non-major Students in Learning English at University of Social and Labour Affairs (Nghiên cứu khảo sát các yếu tố gây giảm hứng thú học tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm thứ nhất trường Đại học Lao động – Xã hội)

	This study aims to investigate the factors that demotivate the first – year non-major students in learning English at the University of Labor and Social Affairs (ULSA). In this study, 140 first-year non-major students from different faculties of ULSA were chosen as the subjects. A questionnaire and an interview were used as the data collection instruments. The findings of the study showed that the factors demotivating students in learning English derive from 3 sources: students, learning conditions and teachers. In details, among the factors, students’ lack of basic knowledge and lack of confidence were the most demotivating then followed by the class atmosphere, inadequate facilities, big size class and the teacher’s lack of commitment. Based on the findings of the study, some discussion and implications were made along with recommended suggestions for further research.At last, it is hoped that the results of this study could be of much benefit for developing teaching and learning English at University of Labor and Social Affairs.


	60140111
	Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh
	TS. Nguyễn Đức Hoạt
	NGUYỄN THỊ THU THỦY
	8/1/2014

	10. 
	英汉人名翻译研究
NGHIÊN CỨU CÁCH CHUYỂN DỊCH TÊN NGƯỜI TIẾNG ANH SANG TIẾNG HÁN

	英语人名也属于专有名词的一部分，在通常情况下都是采用翻译的方式而以音译为主的方式来引入汉语的。是否能够准确的音译英语人名收到许多因素的影响，除了英汉语音系统有很大差别之一因素外，还有人名的来源、历史因素，方言因素、汉字因素、文化因素等，这些都使得人名音译变得十分复杂。本人以英汉人名翻译研究作为自己的研究课题，针对16个英语辅音及5个基本的元音自从英语姓名中转译到汉语去考察，从而找出他们之间异同并且得出共同规则及译法。本人希望本人的研究可以为下一步的英-汉人名翻译研究打下了基础。

	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	GS.TS. Nguyễn Văn Khang
	Trịnh Thị Huyền Thương
	14/1/2014

	11. 
	现代汉语“够”与越南语“đủ”的语义、语法对比研究
Nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của từ “够” trong tiếng Hán hiện đại (đối chiếu với từ “đủ” trong tiếng Việt)

	本论文以“现代汉语“够”与越南语“đủ”的语法、语义对比研究”为题，综述一下关于现代汉语“够”与越南语“đủ”的研究成果；对现代汉语“够”进行考察分析，指出其意义、用法，再弄清与“够”相关格式的语义、语法特征；将现代汉语“够”与越南语“đủ”对比，指出两者之间的异同。

现代汉语“够”和越南语“đủ”的使用频率都较高。本文采用问卷调查法对越南学生使用现代汉语“够”的情况进行考察，分析。据此，了解越南汉语学习者对于现代汉语“够”的掌握情况，发现越南学生对现代汉语“够”在语义和用法上所产生的偏误并找出偏误成因。在此基础上，对越南汉语学习者和教学者提出相关的教学建议。


	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	TS. Nguyễn Đình Hiền
	Phạm Thị Trang
	14/1/2014

	12. 
	现代汉语建议言语行为研究（与越南语的对比）
NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGÔN NGỮ ĐỀ NGHỊ TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI
(TRONG SỰ SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT)

	交际过程中谈话双方维护对方的面子，避免施行威胁面子行为以便保持两人之间的和谐关系。促成合作上来。建议言语行为虽然威胁谈话双方的面子，但是其出现频率却极为普遍。由于受面子问题的约束，谈话者施行建议言语行为的时候采用各种策略保全面子，同时降低伤害对方面子的程度以及也降低威胁自己面子的危机。不同文化背景引起不同的建议言语行为表现形式，同一文化背景的不同社会分层也给建议话语带来不同的面貌。
本文选择“现代汉语建议言语行为”为研究对象。现代汉语与越南语建议言语行为那么丰富，但它们本来也有独特的一面。我们采用语义分析法、句法结构分析法从分类、结构、语义、语用及其文化五个平面。对汉、越语建议言语行为进行分析，比较，举例说明，以便容易显出两者的异同。
相信通过以上的步骤的探析，《现代汉语建议言语行为研究（与越南语的对比）》一文已达到一定的程度，使学习者和教学者能够认清现代汉语和越南语建议言语行为的本质上的异同，让学生更加掌握汉语的建议言语行为语义和语法功能。希望文章能够对针对越南学生的汉语事业和针对中国学生的越南语事业提供一份可靠的资料。
作为个越南老师，笔者尽管教两年的汉语课了，因能力有限，往往认为自己才只接触汉语的一个表面，还要继续努力深造与积累。加上，关于《现代汉语建议言语行为研究（与越南语的对比）》这篇题材，本文算是研究的先锋者。因此，本文在基础知识上或对比理据上难免存着一些疏漏之处，恳请各位老师和同学批评指正，共同探讨。


	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	GS.TS. Nguyễn Văn Khang
	Ứng Thùy Linh
	21/1/2014

	13. 
	现代汉语尝、嚼、含、吞等味觉动词研究——与越南语Nếm, Nhai, Ngậm, Nuốt 对比
Nghiên cứu các động từ vị giác Nếm, Nhai, Ngậm, Nuốt trong tiếng Hán hiện đại (có so sánh với tiếng Việt)

	本论文以现代汉语味觉类动词的四个较有代表性的成员“尝”、“嚼”、“含”、“吞”为研究对象。通过考察这组动词的义素分析，探讨了它们的基本义及深层的内涵，从而阐释了该类动词的语义特点。
动词与其他搭配成分之间存在着互相制约、互相选择的关系。由此可推，汉语“尝”、“嚼”、“含”、“吞”对宾语及趋向动词搭配也具有这种特征。本论文将通过考察该组动词与名词宾语搭配情况，分析“动+宾”语义结构，同时概括出此结构对主语的制约和搭配规则，以及说明动名结构的深层语义特征。此外，我们还考察与描写“动+趋”结构中趋向词语的组合。这四个动词与趋向动词搭配时，因动词本身的特点，各有各的不同选择。这些动补结构表示出的意义较为丰富。
与越南语“nếm”、“nhai”、“ngậm”、“nuốt”对比，两种语言的这一类动词的内涵不一致，表达形式也存在不同之处。两组味觉动词对宾语及趋向动词的选择都有明显的不同。本论文通过对现代汉语“尝”、“嚼”、“含”、“吞”等味觉动词及其与越南语对比进行研究，可发现两组动词都表示不同的进食动作、行为。在此基础上派生出了不同的含义，体现出人们无限的想象力。与宾语及趋向动词搭配时，两组动词各有各的不同体现。


	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	TS. Đỗ Thị Thanh Huyền
	Nguyễn Thị Thao
	21/1/2014

	14. 
	现代汉语虚词及其教学策略研究——以越南人民安全学院《汉语教程》虚词教学为例
NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY “HƯ TỪ” 
TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (Nghiên cứu trên cứ liệu ‘Hư từ’ trong giáo trình
“Giáo trình Hán ngữ’ giảng dạy tại Học viện An Ninh Nhân dân Việt Nam)

	现代汉语虚词与实词相比，虽然数量少但使用频率极高、语法功能强，在汉语语法教学中既是重点又是难点。本论文通过统计法、分析法、对比法、调查法等研究方法来实现以下几个目的：第一，阐明现代汉语虚词特点及汉语虚词教学的原则和方法；第二，通过教学实践对《汉语教程》的虚词教学进行分析；最后，对虚词教学提出一些可行性的教学建议。第一章笔者综述了本课题研究的理论基础。第二章对《汉语教程》中虚词的统计分类、教学目标等问题以及对越南人民安全学院汉语虚词教与学情况进行考察、同时还对该校的学生学习汉语虚词的偏误进行分析。第三章对越南人民安全学院的虚词教与学所存在的问题进行总结，从而为该校汉语虚词教学提出有效的教学建议和策略。


	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	TS. Phạm Đức Trung
	Phạm Thị Thùy Vân
	22/1/2014

	15. 
	中国企业名称的语言特点及越译问题研究
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TÊN CÔNG TY TRUNG QUỐC 

VÀ VIỆC PHIÊN CHUYỂN SANG TIẾNG VIỆT
	随着改革开放的日益发展，中国企业的出现日益增多。为了吸引消费者并扩大企业的影响力，中国企业特别讲究企业的命名,企业名称很重要，是一个企业区别其他企业的重要标志。一个好的企业名称能帮助企业强化自己的品牌形象，让顾客一眼就能看出企业的行业以及特点。本人选择《中国企业名称的语言特点及越译问题研究》作为硕士论文题目，对中国企业名称的类型、结构模式、命名技巧和原则、语言特点等方面进行分析与研究。同时，对中国企业名称汉译越问题提出一些建议。该论文除了前言和结语共有三章。其内容主要围绕下面几个问题进行探讨：1）课题研究的相关理论基础，包括：名称与命名概说、中国企业名称与中国语言文化之间的关系以及中国企业名称的相关研究综述。2）中国企业名称的特点，包括：中国企业命名技巧及原则、中国企业名称的类型、中国企业名称的结构模式。3）中国企业名称汉译越问题，包括：中、越企业名称特点对比、中国企业名称越译问题。

	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	TS. Hoa Ngọc Sơn

	Nguyễn Thị Thu Hằng
	22/1/2014

	16. 
	: Using Movies to Increase Motivation and Listening Comprehension of Third Year EFL Students at Academy of Finance: An Action Research Study (Nghiên cứu thực nghiệm về sử dụng phim để tăng hứng thú và khả năng nghe hiểu của sinh viên năm thứ 3 Học viện Tài chính)

	For years, finding ways and materials to make the learning experiences for EFL students more inspiring and fruitful has been one of the most important tasks of English teaching. Recently, it has become very popular among EFL teachers to use movies in class to teach English. And many researchers have reported that authentic video is motivating and beneficial. However, few studies have been conducted to investigate the relationship between students’ movie preferences and effective learning. Therefore, in the present study, the effectiveness of using films of the most popular movie genres was examined.


This study aims at finding out how the use of movie in class can help increase student’s motivation and English listening comprehension. To reach the aim of the study, an action research was conducted on 25 third year non-English majored students at Academy of Finance, Hanoi. The study lasted for 6 weeks in the third semester of students at Academy of Finance with 18 periods of pilot teaching. The researcher employed different data collection instruments and then analyzed the findings to evaluate participants’ opinions on using movies to teach listening comprehension.

The findings indicate that the use of movies can significantly increase student’s motivation and listening comprehension and make students have good attitude to the learning process.


Hopefully, the results of the survey will provide English teachers with useful information to teach listening comprehension skill and add a small contribution to the ongoing process of renovation for English teaching and learning.


	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh  
	TS. Nguyễn Đức Hoạt
	NGUYỄN THANH HUYỀN
	22/1/2014

	17. 
	Using Discussion Activities to Increase Motivation and Speaking Proficiency of Second-Year EFL Students at Hanoi University of Business and Technology (Nghiên cứu về việc sử dụng các hoạt động thảo luận nhằm nâng cao động lực và trình độ nói của sinh viên năm thứ hai trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội)

	The study was carried out with an attempt to increase motivation and speaking proficiency of the second-year EFL students at Hanoi University of Business and Technology by using discussion activities. The subjects participating in the research were 14 second-year EFL students in Economics Faculty. To achieve the desired aims of the study, an action research was carried out. The data collection instruments used in this study were survey questionnaires for students, class observation and oral tests. 

The results of the study showed that discussion activities helped increase motivation of almost all of the students in speaking lessons. In addition, the results also revealed that after using discussion activities in speaking lessons, some of the students could improve their scores in the post-test. Although there was not too much change, it was proved that discussion activities played a certain role in improving the students' speaking proficiency.


	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh  
	TS. Nguyễn Đức Hoạt

	LÃ THỊ HƯỜNG
	22/1/2014

	18. 
	A Study on Teacher's Difficulties in Teaching Writing Skill to the 11th Grade at a School in Bac Giang (Nghiên cứu về những khó khăn của giáo viên trong việc dạy kỹ năng viết cho học sinh lớp 11 tại một trường THPT ở Bắc Giang)

	In an attempt to investigate teachers’ problems in teaching writing skills to 11graders at a high school in Bac Giang, the study was aimed at finding out: (1) the dificulties teachers might encounter in the teaching process of the skills; (2) factors causing their difficulties.

The study has been conducted in the form of a survey research, with the subjects were 6 English teachers. The classroom observation was the main instruments employed for the data collection. These teachers were also invited to join interviews. The research reveals that teachers’ time management and teaching methods should really be taken into consideration. Besides, the data from the study confirm the fact that the students’ laziness and negative attitudes towards writing lessons all made it difficult for the teachers in teaching process. In addition, large size classes with multi-level students are also made the situation worse.

For those reasons, the study finally recommends some implications to help improve the quality of teaching and learning writing.


	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh  
	TS. Hà Cẩm Tâm
	LÊ THỊ THÁI
	22/1/2014

	19. 
	An Investigation into the Application of Pair Work and Group Work in 11th Grade Speaking Lessons at Van Noi High School (Điều tra việc áp dụng hoạt động nhóm và đôi cho học sinh lớp 11 trong các giờ học nói tại trường THPT Vân Nội)

	Pair work and group work are typical organizational features of CLT classroom. They bring many benefits for both teachers and students. Applying pair and group work to teaching and learning speaking skill is very important. But how are these activities are perceived and used by teachers and students? And what are the difficulties in using them? With the aim of finding out the reality of applying pair and group work, this study was conducted with 84 11th grade students at Van Noi high school. A combined questionnaire was administered to discover the students’ understanding of pair and group work as well as their perception of the use of these activities in class. Interview was also delivered to teachers to investigate their application of pair and group work in class. The findings revealed that there were differences between students’ understanding and their perception of the use of pair and group work in class. The results also discovered that teachers themselves did not use these activities as appropriately as what they said. Both teachers and students agreed that they encountered difficulties when using pair and group work in class. Basing on the reality of teaching and learning, the researcher provides some suggested activities for better use of pair and group work in speaking skill.

	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh  
	TS. Dương Thu Mai

	NGUYỄN THỊ THANH THÚY
	22/1/2014

	20. 
	An Investigation into the Correlation between Learners’ Attitudes towards Learning Listening and Their Listening Performance at Hanoi University of Business and Technology (Điều tra về mối quan hệ giữa thái độ học tập và khả năng nghe của sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội)

	This paper reports the result of the study that aimed at identifying first-year and second-year students’ attitudes towards learning listening and the relation between these attitudes and learners’ listening performance at a university in Hanoi. Three issues, hence, are investigated: (1) the attitudes towards learning English in general and learning listening in particular; (2) the differences between two groups of students in terms of their attitudes; and (3) the relation between the attitudes to learning listening and their listening performance.

The findings based on a survey with 130 students reveal that there was an interest in learning English, but listening lessons and tasks, and course objectives beyond their level was a barrier to learning English. A lot of the assistance from the teacher with explanation on test format and scoring was appreciated. However, that they listened to no materials but listening sections in the course books is a hindrance to their listening performance. Though admitting that their listening results can influence their future performance, students’ gradual improvement in listening result was not ensured. 

Secondly, there was distinction between first-year and second-year students regarding the acknowledgement of difficulties with listening comprehension, test relevance to the course objectives, teachers’ explanation to the test scoring criteria, and the agreement on the stimulus of good listening results over their later performance.

Thirdly, there was a relation between attitudes and listening performance. Interest in English and listening English and their performance in listening tests are intertwined. Learner’s real ability and the level of the tests influence their performance as well. A good resource of materials can be seen as another contribution to their performance. 

	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh  
	TS. Dương Thu Mai

	NGÔ THỊ XUYÊN
	22/1/2014

	21. 
	A Study of Politeness Strategies in the Conversational Activities of the Course Book “Market Leader, Intermediate” (New Edition) (Nghiên cứu các chiến lược lịch sự được sử dụng trong các bài hội thoại của giáo trình tiếng Anh thương mại “Market Leader, Intermediate” (Tái bản)

	The focus of this study is to investigate politeness strategies in conversational activities of the course book “Market Leader, Intermediate” (New edition). The research shows that the frequencies of politeness strategies occurrence in conversational activities of the material are not always the same. Among the four politeness strategies, negative politeness strategies are employed more frequently than positive politeness, bald-on-record and off-record strategy. Most politeness strategies are used in such conversational activities as making disagreements, agreements and requests. The author also suggests some recommendations that might work in the Vietnamese context to improve the teaching and learning of verbal communication for students at Hanoi University of Business and Technology. 

	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	TS. Kiều Thị Thu Hương
	NGUYỄN THỊ LÀ
	14/3/2014

	22. 
	Teachers and Students’ Attitude towards Using Games in Teaching and Learning Vocabulary (Quan điểm của giáo viên và học sinh với việc sử dụng trò chơi trong dạy-học từ mới) 

	This study has been conducted to investigate Teachers and Students’ Attitude towards Using Games in Teaching and Learning Vocabulary. The subjects of the study are thirty twelfth-grade students and thirty English teachers from different high schools in Chi Linh District, Hai Duong Province in the school year 2013 – 2014. The data have been collected via questionnaires. The findings exhibit that although language games enable teaching and learning vocabulary to be better, they are not often made use of in language classes. The study confirms that even though vocabulary games add interests and motivate students to learn, they have not got many opportunities to get involved in those activities. Although many high school teachers recognize the effectiveness of vocabulary games, the majority of them are not willing to design, or to conduct such activities for word teaching. Based on the findings, the researcher proposes some recommendations for teachers and students to teach and learn new words by using language games.

	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh
	TS. Kiều Thị Thu Hương
	VŨ NGỌC LONG
	14/3/2014

	23. 
	A Contrastive Analysis of English and Vietnamese Resignation Letters in Terms of Discourse Structure (Phân tích đối chiếu cấu trúc diễn ngôn của đơn thư từ chức trong tiếng Anh và tiếng Việt) 

	A resignation letter is one kind of business letters, which holds an important role in helping the employee to maintain a positive relationship with his/ her old boss, and paves the way for him or her to move on. However, this kind of letters does not receive much attention from the researchers in English and Vietnamese. Therefore, so as to help people have better understanding of resignation letters and see the similarities and differences in writing style of English and Vietnamese resignation letters, this thesis studies discourse structures of 20 resignation letters (10 in English and 10 in Vietnamese); then compares and contrasts them. The major methods used in this thesis are ‘move analysis’ approach, comparison and contrast methods. The result of the study shows that the structures of English and Vietnamese resignation letters are basically similar. They only have some differences in the length of the letters and the kinds of moves. From the result of the analysis, the characteristics of resignation letters both in English and Vietnamese can be clarified. Then, the knowledge of discourse structure of English and Vietnamese resignation letter can be applied in writing an effective and persuasive letter of resignation.

	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	TS. Đỗ Thị Thanh Hà
	NGUYỄN THÙY DƯƠNG
	14/3/2014

	24. 
	The Meaning and Structure of the Inaugural Address by John F. Kennedy in 1961: A Systemic Functional Analysis (Cấu trúc và ngữ nghĩa bài diễn văn nhậm chức của John F. Kennedy năm 1961: Phân tích theo quan điểm chức năng hệ thống)

	This study applies systemic functional grammar to investigate the meaning and structure of the inaugural address by John F. Kennedy in 1961. Based on the framework of systemic functional grammar developed by Halliday, the study focuses on analyzing the text in terms of three metafunctions and cohesion. The findings reveal that in terms of transitivity, material process is predominant; in terms of mood, declarative mood is in the largest use; and in terms of theme, unmarked topical theme is the most notable feature. Both grammatical and lexical cohesion make the text cohesive and coherent. The analysis proves that this text is really meaningful, concise, and highly cohesive with the diversified uses of lexis and structures. 


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	GS.TS. Hoàng Văn Vân
	NGUYỄN THỊ KIM OANH
	14/3/2014

	25. 
	A Study on the Use of Task-based Approach in Teaching Speaking to the 2nd Year English Majored Students (Nghiên cứu việc sử dụng phương pháp dạy học theo đường hướng giao nhiệm vụ trong dạy học kỹ năng nói cho sinh viên năm thứ 2 chuyên tiếng Anh) 

	The focus of this study was on the use of task-based approach in teaching speaking for the 2nd year English majored students at Vietnam University of Commerce. A one group pre-test/post-test quasi-experimental design was employed with the participation of 40 students from English Faculty. The test results showed that the task-based approach had a positive impact on students’ speaking achievement after the experiment. Another instrument, the questionnaire, was administered to the participants in order to draw on qualitative data. The data revealed the positive consequences for significant changes in students’ learning attitude and motivation. The task-based project also welcomed favorable evaluations from the students that would be of great help to the future applications of task-based language teaching.


	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh
	TS. Dương Thị Nụ
	LƯƠNG THỊ MINH PHƯƠNG
	14/3/2014

	26. 
	现代汉语有关生产劳动的俗语语言特点及文化内涵研究

——与越南语对比
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VĂN HÓA CỦA TỤC NGỮ VỀ LAO ĐỘNG 

SẢN XUẤT TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT)

	第一章： 俗语概括
第二章：现代汉语有关生产劳动 俗语的特点
第三章：现代汉语有关生产劳动俗语的文化内涵- 与越南语对比
本论文在汉语俗语特点与前人研究的结果基础上对有关生产劳动的俗语语言特点加深研究，其结果为俗语各个方面研究加以补充，说明，对越南人汉语教学 有用处。

	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	TS. Nguyễn Ngọc Anh
	Vũ Thanh Thu
	19/3/2014

	27. 
	汉越视觉动词语义对比研究
ĐỐI CHIẾU NGỮ NGHĨA ĐỘNG TỪ THỊ GIÁC TIẾNG HÁN - VIỆT

	本文是沿着结构语义学理论、语义场理论以及对比语言学理论对汉越视觉动词进行对比研究。此外，我们参考词典释义，结合采用贾彦德的义素分析法对汉越视觉动词的每个义位进行义素分析，发现汉越视觉动词在语义成分上既存在共性，又体现了显明的特殊性。核心语义成分决定这些动词的语义场归属，它们之间的差异通过区别性语义特征表现出来。汉越视觉动词义场的共性义素有两个：[视觉器官]、[动作]，个性义素有七个：[仔细程度]、[远度]、[方式]、[客体]、[目的]、[情态]、[适用范围]等。通过对汉越视觉动词语义场的对比分析，我们发现义位之间存着义位对应、义位部分对应和义位空缺等三种语义关系。明确了汉越视觉动词的义位关系，就可以通过词汇或语法手段来解决相对应语义场内义位部分对应以及义位空缺的问题，这将有助于双语翻译及双语词典的编辑之作。

	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	TS. Đỗ Thị Thanh Huyền
	Nguyễn Thị Thúy Hòa
	19/3/2014

	28. 
	中国外交部记者会委婉语特点研究及其汉译越问题
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM UYỂN NGỮ TRONG CÁC BUỔI HỌP BÁO CỦA BỘ NGOẠI GIAO

TRUNG QUỐC VÀ VẤN ĐỀ DỊCH UYỂN NGỮ NÀY SANG TIẾNG VIỆT

	[image: image1.emf]
	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	TS. Phạm Minh Tiến
	Nguyễn Hoài Nam
	22/4/2014

	29. 
	中越电视访谈节目主持人语言特点对比研究
Nghiên cứu so sánh đặc điểm ngôn ngữ người dẫn chương trình đối thoại 

trên truyền hình Trung Quốc và Việt Nam

	电视访谈节目上主持人所使用的语言即简洁又含蓄、即有口语性又不能太随俗。它对嘉宾及观众起着示范、引导的作用。其语言修养不仅影响到媒介形象，而且直接关系到民众的语言素养。为了执行电视访谈节目的礼貌与合作原则、达到引导作用，主持人需要使用多种多样的语言艺术，其中本论文最注重称呼词语、提问方式及比喻修辞艺术三大特点。本文通过中越电视访谈二十个节目以描写、分析、统计、对比等方法对这三大语言特点进行研究。通过一些图表指出中越电视访谈节目主持人使用每种语言艺术的频率及比例，从此得出可靠的结论。中越电视访谈节目主持人语言特点大同小异。本论文除了论文的主要部分外，还交上一本包含二十个中越电视访谈节目的语料书。希望论文得出的研究成果会对各语言研究者、老师和同学们作出绵薄的贡献，同时也为电视访谈节目有关行业的研究打下良好的基础。

	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	TS. Nguyễn Thu Lệ Quyên
	Phan Thị Hinh
	22/4/2014

	30. 
	Learners’ Attitudes towards Native and Nonnative English Speaking Instructors (Thái độ của người học đối với giáo viên dạy môn nói người bản ngữ và giáo viên người Việt) 

	This study investigated the learners’ attitudes towards teaching methods applied in speaking classes by native English speaking and non-native English speaking instructors in an English center in Hanoi. The research participants included 50 Vietnamese learners of various educational backgrounds. By administering a closed-ended and self-report questionnaires as well as semi-structured interviews, the study revealed that learners perceive considerable differences in the ways NES and NNES instructor apply teaching methods. Besides, generally NES instructors were perceived as better oral teachers. However, in terms of specific areas in teaching speaking namely grammar and learning strategies, students showed favorable attitudes to NNES instructors. On the other hand, NES instructors are preferred as pronunciation and vocabulary teachers. 


	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh
	TS. Dương Thị Nụ

	LÊ THỊ PHƯỢNG
	24/4/2014

	31. 
	A Translation Quality Assessment of the Vietnamese Version of Chapter 6 in the Novel “Lady Chatterley’s Lover” Using J.House’s Model (Đánh giá chất lượng bản dịch tiếng Việt chương 6 tiểu thuyết Người tình phu nhân Chatterley dựa trên mô hình của House) 

	
	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	PGS.TS. Lê Hùng Tiến
	CAO HUYỀN TRANG
	24/4/2014


	32. 
	An Exploratory Study on the Teaching of Pre-reading Skills to Third-year Non-English-major Students Using New Headway Pre-Intermediate Textbook at a University in Hanoi (Nghiên cứu thăm dò về việc dạy kỹ năng tiền đọc hiểu theo giáo trình New Headway Pre​-Intermediate cho sinh viên năm thứ ba không chuyên tiếng Anh tại một trường đại học ở Hà Nội) 

	In most cases a common problem students experience in reading classes is the feeling that they have inadequate knowledge about the subject they are reading about. However, this feeling may be more complex than generally thought. The problem may not be the lack of background knowledge, but rather the failure to activate that knowledge. Some researchers state that pre-reading activities provide a reader with necessary background to organize activities and to comprehend the material. Owing to the obvious awareness of the great importance of pre-reading activities to the teaching and learning of reading, the researcher decided to have a study on this issue. Firstly, she will take effort to explore what pre-reading activities are often applied by the teachers to teach third-year non-English-major students at the HAUI using the textbook New Headway Pre-Intermediate. Moreover, she would like to present her suggestions of some appropriate pre-reading activities with the hope of helping students have motivation in learning reading and improve their reading skills.


	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh
	TS. Huỳnh Anh Tuấn
	LÊ THỊ HỒNG VÂN
	24/4/2014

	33. 
	An Exploratory Study on the Teaching and Learning of Vocabulary by Second-year Students at Hanoi University of Business and Technology (Nghiên cứu thăm dò về việc dạy và học từ vựng tiếng Anh đối với sinh viên năm thứ hai tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) 

	This research was set up to investigate English vocabulary strategies adopted by 2nd year students of Hanoi University of Business and Technology (HUBT) and the vocabulary learning strategies which teachers of English at HUBT teach their 2nd year students.  The subjects were 30 teachers of English and 200 students who were teaching and learning at Hanoi University of Business and Technology. Two data collected instruments were used to gather the data: questionnaire, and observation. The data was analyzed by descriptive statistics. Results revealed that some distinctive strategies such as Memory strategies, Cognitive strategies and Determination strategies were frequently used to learn vocabulary among the learners. To conclude, the paper will discuss the implications of the findings and some pedagogical considerations for the teaching and learning of vocabulary.


	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh
	TS. Hà Cẩm Tâm
	HOÀNG THỊ XUÂN
	24/4/2014

	34. 
	Interpersonal Meaning in English and Vietnamese Job Advertisements: A Systemic-functional Comparsion (Nghĩa liên nhân trong quảng cáo tuyển dụng tiếng Anh và tiếng Việt: So sánh trên quan điểm chức năng hệ thống) 

	The study endeavors to make a contrastive analysis of the basic realization of interpersonal meaning in the discourse of English and Vietnamese job advertisements. Under the theoretical framework of Halliday’s systemic functional grammar, the three linguistic patterns: mood, modality and person system of thirty job advertisements have been scrutinized respectively. It is revealed that although English job advertisements and Vietnamese ones share a few similarities in terms of the realization of interpersonal meaning, there still exist certain disparities. The main similarities include preferred declarative mood, preferred first person pronouns and probability with the highest frequency. The major differences are as follows: English job advertisements employ more interrogatives and imperatives than the Vietnamese counterparts; the English samples use more obligation and personal pronouns than Vietnamese ones. It is expected that this study can be useful for both job advertisers and job hunters. It is also hoped that the findings in the research can be helpful for teaching writing, translating and serve as reference in ESL linguistics classes where SFG is introduced. 


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	GS.TS. Hoàng Văn Vân
	TRẦN THỊ BÍCH NGỌC
	24/4/2014

	35. 
	现代汉语“按照”与“根据”的对比及其越南语相对应表达形式考察研究
ĐỐI CHIẾU GIỚI TỪ “ANZHAO” VÀ “GENJU” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI ĐỒNG THỜI 

NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT HÌNH THỨC BIỂU ĐẠT TƯƠNG ỨNG TRONG TIẾNG VIỆT

	“按照”和“根据”这两个依据类介词的意义和用法比较相近，是汉语学习者较难掌握的介词类别之一。在实际运用中，这两个介词容易混淆，难以辨别。本论文在三个平面理论、对比语言学理论的指导下，采用考察、描写、分析、归纳等研究方法从语义、语法、语用等方面研究现代汉语介词“按照”、“根据”的特点，探讨两者之间的异同，进而考察“按照”、“根据”在越南语中的相对应表达方式并进行初步的对比。
论文的正文共分三章。第一章《绪论》简要介绍现代汉语介词、依据类介词的相关理论知识以及与课题的相关研究成果。第二章《现代汉语依据类介词“按照”和“根据”的对比分析》通过对现代汉语的多部权威词典以及大量的实际语料进行考察揭示“按照”和“根据”各方面的特点以及两者之间的异同。在语义方面，考察分析了两者的语义功能、介引宾语的结构特点及其语义的特点、与两者共现的谓语动词的语义特点；在语法方面，考察两者构成介词短语的语法功能，即充当句子成分的能力及其在句中的出现频率；在语用方面，考察分析两者的语用功能和语体色彩。第三章《‘按照’、‘根据’在越南语中的相对应表达形式之考察研究》通过所收集的语料对“按照”、“根据”在越南语中相对应的表达形式进行考察，并在此基础上对这两者在越南语的相对应表达形式进行初步的对比。

	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	TS. Vũ Thị Hà
	Trần Lệ Thu
	29/4/2014

	36. 
	越南汉语教学初级阶段练习设计与利用现状考察——以河内经营与工艺大学为例
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC TIẾNG HÁN 
GIAI ĐOẠN SƠ CẤP Ở VIỆT NAM TRÊN DỮ LIỆU ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

	Thiết kế tài liệu dạy học tiếng Hán trong đó thiết kế bài tập chiếm một vị trí quan trọng trong công việc dạy học tiếng Hán. Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu phần thực hành bài tập của ba quyển đầu tiên trong bộ giáo trình 6 quyển  của Yang Jizhou. Trên cơ sở khảo sát các loại bài tập, số lượng bài tập, nội dung... của các bài luyện tập trong ba quyển giáo trình trên; đồng thời làm phiếu điều tra,phỏng vấn… sinh viên năm thứ nhất và giảng viên trực tiếp giảng dạy ta có thể biết được đánh giá của sinh viên và giảng viên về việc thiết kế tài liệu luyện tập trong giáo trình, qua đó có thể đưa ra những gợi ý trong việc sử dụng hiệu quả các bài tập để củng cố các kiến thức được học. Từ đó đề xuất một số cải tiến trong việc thiết kế và sử dụng bài tập luyện tập.

Design of Chinese teaching materials which design exercises constitute an important position in the Chinese teaching. The Dissertations primarily focuses on the practical exercises of the first four in the 6-volume curriculum of Yang Jizhou

      On the basis of the survey the kinds of exercises the number of exercises, content, etc. of the exercise of the three-volume textbook on at the same time as the survey, interviews... first-year students and teachers directly teach we can know the reviews by students and faculty on the design of training material in the syllabus that could offer hints of the effective use of the exercises to consolidate the knowledge learned. From that proposed a number of improvements in the design and use training exercises. From that proposed a number of improvements in the design and use of training exercises.

	60140111
	LL & PP dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc
	PGS.TS. Phạm Ngọc Hàm
	Đào Hoàng Thảo
	29/4/2014

	37. 
	Effectiveness of Teaching Grammar with the Use of Dictogloss for Students of K37A Maths Class, at Hanoi College of Education: An Action Research (Hiệu quả dạy ngữ pháp bằng phương pháp Dictogloss cho sinh viên lớp Sư phạm Toán 37A, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội: Nghiên cứu tác động) 
	This action research is aimed at examining the effects of dictogloss on the students’ grammatical competence and motivation for learning grammar. To fulfill this aim, 28 students of K37A Maths class and two teachers at Non-English major Division, HCE were choosen to take part in the 12-week research. Five instruments were employed, namely qualitative analysis of textbook, observation, tests (entry test, a pre-test and a post-test), questionnaires (a pre-questionnaire and a post questionnaire), and interviews in order to gather the data. The initial data indicated that the students’ poor grammatical competence and low motivation in learning grammar may be attributed to their exposure of uninteresting and linear teaching method in the class. By comparing initial and post-data, the analysis reveals that the use of dictogloss in the grammar lessons not only improves their grammatical competence but also their attitudes towards learning grammar.
	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh
	TS. Ngô Hữu Hoàng
	NGUYỄN THỊ HẰNG
	6/6/2014

	38. 
	The Effects of Teacher’s Differentiated Instructions Based on Students’ Learning Styles on Their Motivation (Ảnh hưởng của việc đa dạng hóa phương pháp giảng dạy của giáo viên dựa trên phong cách học cá nhân của sinh viên đối với động lực học)
	Motivation which has a profound impact on students’ academic achievement at university is determined by a lot of factors. Among them, students’ learning style is one of the most important one. The correlation between motivation and learning styles has been documented in a lot of research.

This paper reports an action research undertaken in a reading course for second-year English majors in a university in Hanoi, Vietnam. Involving a group of twenty-six sophomores from the same class, this study aims to 1) identify the given class’s learning styles and current level of academic motivation; 2) project and implement some instructional differentiations upon the students’ different learning modalities aiming to improve their academic motivation; and 3) evaluate the impact of the psycho-pedagogical intervention on the students’ motivation level. Using two questionnaires, interviews with students, and researcher’s self-observation and reflection as the main research instruments, the study shows that these students had low current level of motivation which was probably caused by different learning preferences. Basing on the insight into the students’ learning styles, differentiated instructions were employed in hope to raise their motivation.


	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh
	TS. Lê Văn Canh
	NGUYỄN THỊ THỊNH
	6/6/2014

	39. 
	Students’ Attitudes towards Using Technology in Language Classes in Learning Pronunciation: A Survey at a Vietnam-based International School (Quan điểm của học sinh đối với việc sử dụng công nghệ trong việc học phát âm trên lớp học: Khảo sát tại một trường song ngữ ở Việt Nam) 

	It is an undeniable fact that IT has contributed enormously to the remodeling of conventional  skills  of both teaching and learning in Vietnam. English as being an essential tool in every aspects of our life, is making giant steps not only in Vietnam but also in the world. Because of above tremendously important factors, the author delivered a research named “Students’ attitudes towards using technology in language classes in learning pronunciation: A survey at a Vietnam-based international school”.
So as to gather information to evaluate the severity of the case on the studnets’ perspective , a questionnaire designed by the author administered to the 21 grade 9 students who are studying at a Vietnam-based international school named “Horizon International bilingual school” .The findings gathered from the questionnaire were meticulously scrutinized and some outcomes were put forward. Considering the substantiality of the these outcomes , the author suggested some beneficial advice,and finalized it with the drawbacks and shortcoming of the thesis.

During this research author exposed that application of technology is not appropriate enough as seen from studying. HIBS students are not gaining profits from nowadays technologies. Both teachers and students strongly` stuck in old convention method of learning English Pronunciation. Following suggested methods will serve as a reference for students to effectively acquire foreign language.  The researcher has acted his mind about the situation in order that IT will be implemented more often and more efficiently for learning English Pronunciation in the coming time. I personally think that there exist many problems left to be covered namely usage of technology in English Pronunciation learning. My paper, though, is unable to make an entirely complete overview of technology use in Vietnamese schools; it will hopefully be of some help for students who are willing to master on speaking in general and pronunciation in specific .


	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh
	TS. Đỗ Tuấn Minh

	HAYRULLAH KARKI
	9/6/2014

	40. 
	Evaluating the Coursebook Tiếng Anh 6, Tập 1 (Sách thí điểm) Compiled under the National Foreign Language Project Entitled “Teaching and Learning Foreign Languages in the National Education System, Period 2008-2020” (Đánh giá sách giáo khoa Tiếng Anh 6, Tập 1 (Sách thí điểm) biên soạn trong khuôn khổ của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008–2020”)
	The current study aims at evaluating the textbook Tiếng Anh 6, tập 1 (Sách thí điểm) to find out whether the book is suitable with the requirements of the 2020 Project as well as the Piloted English Language Curriculum for lower secondary education in the context of teaching and learning this book in some lower secondary schools in Hai Duong province. A survey questionaire has been designed basing on a combination of evaluation checklists and criteria suggested by different authors and informal talks with the respondents are utilized as the research instruments of the study. The results of the study show a very high level of agreement for the suitability of the book among the participants. Recommendations and suggestions for future use of the book are also made in the last part of the study.

	60140111   
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh
	GS.TS. Hoàng Văn Vân
	LÊ THỊ BẮC
	20/6/2014

	41. 
	Feedback on ESL Writing: Teachers’ Practices and Students’ Preferences (Hoạt động thực tế của giảng viên và mong muốn của sinh viên đối với phản hồi trên bài viết tiếng Anh) 

	This case study was conducted at College of Technologies and Economics in Trade to investigate teachers’ practices and students’ strategies for handling the feedback they received as well as students’ preferences for four different types of feedback. Fifty seven students in three ESL classes were asked to fill out the questionnaires and three writing teachers were asked to participate in the interviews. In addition, students’ paragraphs with teacher feedback were analyzed to see how teacher gave the feedback and how students responded to the feedback they received. The results show that teachers used written feedback frequently, but in different ways; and students’ strategies for handling feedback varied depending on the types of feedback each teacher gave on their papers. Besides, the study revealed that students preferred teacher feedback (teacher correction, teacher correction with comments, error identification) to non-teacher feedback such as self-feedback, peer-feedback or computer- directed feedback. The findings of the study suggests that writing teachers should consider the fit between their practice and students’ preferences to choose the most suitable ways of feedback giving to help students improve their writing.

	60140111   
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh
	TS. Tô Thị Thu Hương
	LÊ THỊ THU HÀ
	20/6/2014

	42. 
	A Study on the Teachers’ Teaching Techniques for Improving the Reading Skills of Freshmen at Hanoi College of Industrial Economics (Nghiên cứu các thủ thuật dạy học của giáo viên nhằm nâng cao kỹ năng đọc cho sinh viên năm thứ nhất tại Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội) 

	This study investigates the real situation of teaching and learning reading skills at HCIE for freshmen and providing some suggested reading teaching techniques for the teachers to help teachers and students teach and learn reading skills more effectively. To attain these objectives, three kinds of instruments are applied such as survey questionnaire, observation and semi- interview. Ten English teachers and one hundred students are selected to be participants of the survey. Necessary data are gathered using questionnaires for both students and teachers. Contributing to these data, observation is used to get useful information at CKX12.8 where is experimented some effective teacher’s teaching techniques. In addition, five teachers are randomly chosen to give their opinions about their real teaching experience, difficulty and solutions. From the findings, the study depicts that while students are passive and demotivated in learning, the teachers’ techniques are dominated by traditional approach which are not effective enough to improve students’ reading skills. Basing on the research’s results, some recommendations for the students, the teachers and the authorities are stated. In conclusion, this study’s findings contributes a better understanding of teaching and learning reading techniques in general and teachers’ reading techniques in particular; however, some debatable points are unavoidable in this thesis. 


	60140111   
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh
	TS. Trần Thị Thu Hiền


	ĐẶNG THÚY HẰNG
	20/6/2014

	43. 
	Evaluating English Translation of the Short Story “The General Retires” by Nguyen Huy Thiep Based on J.House's Model (Đánh giá bản dịch Việt - Anh của truyện ngắn “Tướng về hưu” của Nguyễn Huy Thiệp dựa trên mô hình của J. House)
	That translation literature has been put in the race for quantities and time triggers the need for an effective tool for assessing quality of translation. In that context, this paper applies translation quality assessment model developed by House (1977) for evaluation of an English translation of a famous Vietnamese short story. The study firstly emphasizes features and critical problems that translation literature has been facing. Secondly, the original and the translation are both analyzed in accordance with House's model before they are put in comparison with each other for mismatches to be found. Finally, these mismatches are employed to generalize quality of selected translation and to suggest some recommendations for quality improvement of the selected translation.


	60220201
	Ngôn ngữ Anh  
	PGS.TS. Lê Hùng Tiến
	NGUYỄN THỊ NGỌC HÒA
	20/6/2014

	44. 
	An Action Research on Improving 10th Grade Students’ Reading Comprehension through the Teaching of Lexical Inference Strategy at High School for Gifted Students, Hanoi National University of Education (Nghiên cứu hành động về việc nâng cao khả năng đọc hiểu của học sinh thông qua việc giảng dạy chiến lược đoán nghĩa của từ vựng tại trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) 

	This study was intended to investigate the impact of lexical inference strategy on 10th grade students’ reading comprehension ability. More specifically, the researcher strived to (1) examine whether students’ lexical knowledge had any correlation to their reading ability, (2) whether the teaching of lexical inferencing had a positive effect on tenth grade students’ reading comprehension, (3) and investigate the students’ attitudes towards the instruction.

To achieve those aims, an action research was conducted with the participation of 46 tenth grade students from a class at High School for Gifted Students, Hanoi National University of Education. The study included: (1) pretest and a questionnaire (2) the instruction of lexical inferencing strategy, (3) posttest and a questionnaire, (4) teacher’s notes and students’ learning logs. Later, (5) interviews were included to support the findings. 

The main findings of the research were as follows: (1) Lexical competence served as good prediction of reading ability. The higher scores students got in vocabulary tests, the higher scores they received in reading comprehension tests. (2) Overall, the instruction of this vocabulary-learning strategy improved their reading comprehension. (3) Most of the students held positive attitudes towards the instruction of lexical inferencing strategy. 


	60140111   
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh
	PGS.TS. Võ Đại Quang
	NGUYỄN HÀ SÂM
	20/6/2014

	45. 
	现代汉语“白”与越南语“TRẮNG”对比研究及其在汉译越中的应用
NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU TỪ VÀ NGỮ TỐ “BAI” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VỚI TỪ 

VÀ NGỮ TỐ “TRẮNG” TRONG TIẾNG VIỆT VÀ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC DỊCH HÁN VIỆT

	现代汉语的“白”在语义、语法上都较为简单，容易理解和把握。因此，学者对“白”的认识往往流于表面，缺少更深入的思考，这样会影响到汉语使用的准确性。因此，我们认为有必要对汉语的“白”进行一番全面的研究。

本文先阐述与课题有关的理论基础及研究背景，再对现代汉语“白”进行考察研究。考察结果表明，“白”作为单词时，其词性是可以是形容词、副词、动词。“白”作为语素时可以跟其他语素构成合成词或固定短语。在合成词和固定短语中，“白”的语义也显得较为丰富。本论文还对现代汉语“白”与越南语“trắng”的相对应表达方式及两者的文化内涵进行对比，指出它们之间的异同。最后，通过对一些现代著作里“白”的汉译越的考察，提出汉语“白”的汉-越译法，我们希望考察结果将对汉越双语词典编写及对汉、越互译工作起着积极作用。

	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	26/6/2014

	46. 
	现代汉语“现在”、“如今”和“目前”时间名词的对比研究 

(与越南语相应表达方式对比)
NGHIÊN CỨU SO SÁNH DANH TỪ THỜI GIAN “XIANZAI”, “RUJIN” VÀ “MUQIAN” TRONG

TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (ĐỐI CHIẾU VỚI CÁCH BIỂU ĐẠT TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT)


	时间词研究一直是语言学研究中的基本课题之一。关于汉语时间词，前人已从范围、归类、语义等角度作过不少研究，但对现代汉语 “现在”、“如今”和“目前”这些 时间名词的研究不多。“现在”、“如今”和“目前” 时间名词的意义和用法比较相似。因此第二语言学习者在学习和使用这些词时容易混淆。本文旨在理清“现在”、“如今”和“目前” 时间名词之间的异同和它们在越南语相应的词的异同点，希望这一研究结果有益于汉语教、学工作以及翻译方面。
本文分为五个部分：

第一部分，前言，主要介绍选题理由、研究目的、研究任务、研究方法、语料来源、研究范围及对象、论文结构等。

第二部分为现代汉语“现在”、“如今”和“目前”时间名词有关的基础理论。包括：时间词的研究现状（时间名词的范围、时间名词的归类、时间名词的句法功能、时间词的构成基准、“时点”和“时段”研究）；现代汉语“现在”、“如今”和“目前”时间名词研究现状（时点和时段、“现在”、“如今”和“目前”时间名词的构词方式）。
第三部分为现代汉语时间名词“现在”、“如今”和“目前”的对比考察。本文从这些时间名词的语义、语法和语用特点进行考察兼加对比找出它们之间的异同。

第四部分为现代汉语的“现在”、“如今”和“目前”等词与越南语相应的词对比分析及其在越南汉语教学中的应用。本文将“现在”、“如今”和“目前”时间名词与其在越南语相应的词语进行对比考察并将其对比研究结果考察越南学生运用“现在”、“如今”和“目前”的情况，最终对越南汉语教与学提出一些建议。

第五部分是结语,包括结论和今后研究的方向。

	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	ThS. Nguyễn Hữu Cầu
	Đào Thị Thu Hương
	26/6/2014

	47. 
	A Study on Teaching Reading Skills to the First Year Non-English Major Students at Hanoi University for Natural Resources and Environment Using the Textbook “New Cutting Edge – Elementary” (Nghiên cứu việc dạy kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên Anh tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sử dụng giáo trình New Cutting Edge – Elementary) 

	Nghiên cứu này nhằm điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến việc dạy và học kỹ năng đọc hiểu của sinh viên năm thứ nhất không chuyên Anh tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khi sử dụng giáo trình "New Cutting Edge - Elementary ". Nghiên cứu bao gồm ba phần :

Phần A nêu lý do, mục đích , phạm vi, câu hỏi nghiên cứu , phương pháp và cấu trúc của nghiên cứu.

Phần B được chia thành ba chương. Chương 1 đánh giá nền tảng lý thuyết liên quan đến các kỹ năng đọc, nguyên tắc giảng dạy các kỹ năng đọc cho người học mới bắt đầu, các vấn đề liên quan đến văn bản đọc và việc dạy các tiểu kỹ năng. Chương 2 trình bày tổng quan về các kỹ năng đọc giảng dạy tại HUNRE và phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm việc thiết lập,  người tham gia, công cụ, việc thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu của nghiên cứu. Chương 3 đưa ra những đề nghị dựa trên các kết quả chi tiết từ bảng câu hỏi khảo sát.

Phần C trình bày tóm tắt , kết luận , hạn chế và đề xuất để nghiên cứu thêm .


	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh                               
	TS. Trần Thị Thu Hiền
	MAI THỊ HIỀN
	23/6/2014

	48. 
	The Effectiveness of Using Pictures in Teaching Vocabulary at Smart-Kids School in Bac Ninh Province (Hiệu quả của việc sử dụng tranh ảnh trong việc dạy từ vựng tại Trường Smart-Kids, tỉnh Bắc Ninh)
	Vocabulary is one of the important elements in teaching English. In acquiring a foreign language, learning vocabulary is considered as one of important tasks. At Smart-kids school, learning and teaching vocabulary is a major concern, too. In an attempt to investigate the effect of pictures in teaching vocabulary the study has been conducted in the form of an action research. The participation of the study comprised 30 kindergarten students. They were randomly assigned into two homogeneous groups each consisting of 15 learners. The experimental group used pictures in teaching vocabulary but the control group didn’t use. The classroom observation and tests were the main instruments employed for the data collection. The result showed that the students in the experimental group outperformed the students in the control group in their vocabulary knowledge. It means that the contribution of pictures in teaching vocabulary to students led to higher level of vocabulary improvement. Therefore, using pictures in teaching vocabulary seems to be more effective than not using.


	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh                               
	TS. Hà Cẩm Tâm
	NGUYỄN THỊ HOA
	23/6/2014

	49. 
	A Study on Students’ Use of Reading Comprehension Strategies: A Case of 10th Form Students (Nghiên cứu cách học sinh sử dụng các chiến lược đọc hiểu: Trường hợp của học sinh lớp 10 trung học phổ thông) 

	This is the study on students’ use of reading comprehension strategies. The target population is the 10th form students at Pham Hong Thai high school. The main aims of this study are to discover the current situation of applying reading strategies of the 10th form students, and to figure out how to enhance their reading comprehension. To achieve these objectives, the researcher uses (1) survey questionnaire for the students, and (2) unstructured interview for English teachers. The results of the questionnaire shows that the students are aware of the importance of reading comprehension in general and reading strategies in particular. Additionally, the reading strategies applied by the students are restricted and not frequently. Besides, the interview’s result indicates that teachers also apply only some of the reading strategies in their reading lessons including scanning, skimming and guessing new words in context. The researcher also finds it possible to enhance student’s reading comprehension with the use of reading strategies according to the teaching methods of teachers in the interview. Acknowledging the obstacles and the students’ positive attitudes towards the use of reading strategies, it is recommended that more reading strategies be used and adapted in the class time to meet the individuals’ needs and abilities.


	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh                               
	PGS.TS. Nguyễn Phương Nga
	TRẦN THỊ THANH LOAN
	23/6/2014

	50. 
	A Study on the Use of Visual Aids in Teaching English to the First-Year Students at Military Technical Academy (Nghiên cứu cách sử dụng giáo cụ trực quan trong việc dạy tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất Học viện Kỹ thuật Quân sự) 

	The research was aimed at finding out the types of current visual aids used and especially the effectiveness and drawbacks of using PowerPoint Presentation in teaching English to the first-year students at Military Technical Academy (MTA). This research was conducted with the participation of students and teachers of English in 17 classes at MTA. The instruments used in this study included 17 class observations, interviews with 10 teachers and 20 students. The findings showed that the teachers of English at MTA exploited various kinds of visual tools from the traditional aids to the modern ones such as: boards, pictures, realias, mime and gestures, projectors and PowerPoint presentation. In addition, the study revealed that more than half of the teachers used the modern teaching aids – PPT which brought many advantages and disadvantages to the teachers and the students at MTA. From the results of the study, some pedagogical suggestions related to using visual aids and particularly PPT effectively are offerd for teachers of English.

	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh                               
	PGS.TS. Lâm Quang Đông


	LÊ HOÀNG MAI
	23/6/2014

	51. 
	A Study of Common Errors Made by Students in Pronouncing English Consonants at Worldlink English Centre (Nghiên cứu những lỗi phát âm thường gặp khi phát âm các phụ âm tiếng Anh của sinh viên tại Trung tâm Anh ngữ Worldlink) 

	The research was conducted to examine the most problematic English consonants facing the students at Worldlink English Centre. Consonantal phoneme pronunciation error data was collected from the recording using two types of tasks, namely reading out loud single words and reading out loud a story and analyzed using narrow IPA phonetic transcription.

The findings indicate that learners at the centre have a tendency to substitution, deletion and insertion of sounds in syllable-initial, media and final positions of the words. Specifically, it was found that the most common error was sound substitution which most often happened to the affricate, fricative and lateral sounds: /ʃ/, /ʒ/ and /l/. The second most popular error is called sound deletion, which frequently occurred to three ending sounds: /p/, /s/, /tʃ/. Last but not least most frequent error named sound insertion appeared when the participants added the sound /s/ at the end of many words in the study. The errors were identified in terms of both the interference of the mother tongue and inadequate knowledge of the articulation of the sounds. From the results, some pedagogical suggestions were offered to improve the English pronunciation of students at Worldlink English Centre.


	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh                               
	TS. Hà Cẩm Tâm


	NGUYỄN THỊ THƠM
	23/6/2014

	52. 
	Cпособы cловообразования имён существительных в русском языке рубежа XX-XXI веков
CÁC PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO DANH TỪ TRONG TIẾNG NGA CUỐI THẾ KỶ 20 

– ĐẦU THẾ KỶ 21

	Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и источников материалов. 

Во введении обосновывается актуальность; цель и задачи исследования; методы исследования; новизна исследования; практическое применение; источники материала; структура работы. 

Первая глава под называнием «Способы словообразования современного русского языка» состоит из двух частей «Общие понятия о словообразовании современного русского языка» и «Способы русского словообразования». В этой главе работы описывается система словообразовательных типов современного русского языка – морфологических и неморфологических с синхронной точки зрения. 

Вторая глава называется «Способы словообразования имён существительных в русском языке рубежа XX – XXI веков». Она включает в себя два параграфа: « «Традиционные» способы словообразования имён существительных в русском языке этого периода» и «Оcобые способы образования существительных, характерных для этого периода». В этой главе проведена попытка рассмотреть, по каким способам образуются имени существительные в современном русском языке, каковы особенности в образовательном аспекте существительных на рубеже двухстолетий, каковы изменения произошли, а так же какие окказионализмы были созданы в этот период. 

В заключении подводятся общие итого исследования, которые сводятся к основным выводам.


	60220202
	Ngôn ngữ Nga
	PGS.TS. Vũ Thị Chín
	Hồ Thúy Ngọc
	2/7/2014

	53. 
	Using Content-Relevant Videos to Motivate Students in Speaking Lessons: An Action Research at Bo Ha High School, Bac Giang Province (Sử dụng các đoạn phim tiếng Anh theo ngữ cảnh nhằm thúc đẩy học sinh trong các giờ học nói: Một nghiên cứu hành động tại Trường THPT Bố Hạ, tỉnh Bắc Giang) 

	In attempting to better speaking skills for the non-English majored students at BHHS by using content- relevant videos in lessons, this study mainly focuses on three issues: (1) students’ attitudes toward the use of relevant videos in their speaking lessons; (2) the impacts of using videos in speaking learning; (3) suggestions to students and teachers so that using relevant videos could be effectively applied at BHHS. Three instruments were used to collect the data: the questionnaire, the teacher’s observation and students’ journals. Research findings showed that the students were positive in using CRVs in speaking lessons. It was revealed that using CRVs in class was beneficial to improve their performance in speaking lessons. In addition, the students and other teachers also offered some suggestions for the teacher and author so that learning and teaching speaking with CRVs would be more successful. Based on the findings, some implications would be given for both the teacher and the students. 


	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh   
	PGS.TS. Lê Hùng Tiến


	PHẠM ĐỨC CƯỜNG
	4/7/2014

	54. 
	A Study on IELTS Test-Taking Strategies: Reading Section (Nghiên cứu về chiến thuật làm bài đọc IELTS) 

	This study describes the test-taking strategies that test-takers employed in the Reading section of the IELTS test. As one of the first attempts to investigate the test-taking strategies in response to the True/False/Not Given or Yes/No/Not Given reading tasks, the paper aims at exploring the frequently used strategies and their effectiveness reflected in the test-takers’ reading performance. In the recent study, the possibility of guessing the answers in responding to the True/False/Not Given or Yes/No/Not Given is of particular interest. To fulfill these primary aims, both quantitative and qualitative methods with the use of stimulated recalls were adopted. Verbal protocol data was collected from 10 ISP students who had attended IELTS Preparation Course and achieved an average IELTS score of 6.0. The students were asked to recall their thoughts as they were struggling for the answers to two academic reading texts after they finished reading. The subjects’ verbal reports were then transcribed and decoded so that they could reveal the commonly used strategies as well as their effectiveness. The findings of the study provide insight into the response behaviors prompted by a specific reading task in the IELTS Test.

	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh   
	TS. Đỗ Thị Thanh Hà
	ĐINH THỊ HÀ PHƯƠNG
	4/7/2014

	55. 
	Common Errors of English Fricatives Made by First Year English Major Students in Hanoi University (Các lỗi sai phổ biến trong việc phát âm các phụ âm xát ở sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Hà Nội) 

	English, being a global language, has penetrated into the education system of almost all countries in the world, including Vietnam, as a compulsory subject at all levels and forms of education as Nguyen Thi Thu Thao (2007) emphasized.

“English, previously included the curriculum from the first year of middle school, is now officially taught for children from six years old. Foreign language centers are dramatically increasing in number, and English is the most popular foreign language offered for learners. Although English has become an important demand for schooling and job opportunities, Vietnamese people cannot pronounce English properly. Like some other languages, Vietnamese has phonotactic features that keep native learners from pronouncing English like native speakers”.
This research was conducted to find out difficulties and possible solutions of learning and teaching pronunciation of English fricatives with three interrelated aims. The first aim focuses on figuring out errors in the pronunciation of English fricatives commonly made by first- year English majors at Hanoi University whereas the second examines possible causes that may be the contributing factors behind the pronunciation problems the students face. Upon achieving the second aim, the researcher hopes further to put forwards viable recommendations with a view to assisting students in their bid to improve their own English pronunciation skills. 

English, previously included the curriculum from the first year of middle school, is now officially taught for children from six years old. Foreign language centers are dramatically increasing in number, and English is the most popular foreign language offered for learners. Although English has become an important demand for schooling and job opportunities, Vietnamese people cannot pronounce English properly. Like some other languages, Vietnamese has phonotactic features that keep native learners from pronouncing English like native speakers. 


	60140111
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh
	TS. Huỳnh Anh Tuấn
	KERIM KARA
	11/7/2014

	56. 
	现代汉语通感隐喻研究
NGHIÊN CỨU ẨN DỤ CHUYỂN ĐỔI CẢM GIÁC TRONG TIẾNG HÁN

	本文研究的对象是一种特殊的隐喻形式---通感隐喻。通感隐喻是运用有关某种感官印象的词语来描写其它感官印象的隐喻。通感隐喻的对象是人类所体验到的感觉：视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉。本研究通过对现代汉语通感隐喻进行搜集和分析，研究某一感觉及其它感觉之间的搭配关系、迁移方向及规律， 并考察中国文学作品的越南语译版，指出汉越通感隐喻的共有规律及各自特点，从而对汉越翻译工作提出一些建议。论文所采用的汉语语料主要来自一些中国当代文学作品及其越南语译文，还有一小部分语料来自日常语言中的通感隐喻。在借鉴前人研究成果的基础上，本文有以下几个创新：对汉语通感隐喻进行系统的整理和分析；对中国文学作品的越南语译文进行考察及对比分析。

	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	GS.TS. Nguyễn Văn Khang

	Ngô Thùy Linh
	21/7/2014

	57. 
	现代汉语中“之”字用法研究及带“之”字结构的翻译方法考察
NGHIÊN CỨU CÁCH DÙNG CỦA TỪ  “之”[ZHI] TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VÀ KHẢO SÁT PHƯƠNG PHÁP DỊCH CÁC KẾT CẤU CÓ “之”[ZHI]


	现代汉语“之”字是古代汉语遗留下来的，它的使用范围广，使用频率高，用法也比较复杂。那么在语法方面上，现代汉语的“之”字保留了古代汉语中的哪些用法，有没有创新的用法？在汉译越方面上，带“之”字结构又如何翻译？这都是本论文要研究的主要内容。
针对上面所说的内容，本文尝试从句法结构关系的角度分析“之”字在古代汉语和现代汉语的语法特点。在分析“之”字语法特点的基础上，比较“之”字用法的古今之异。另外，本文通过 “之”和“的”的比较指出现代汉语中“之”“的”在用法上的差别。
本文把天下霸昌的《鬼吹灯》与其越文翻译版《Ma thổi đèn》进行对照，基于对照的结果总结带“之”字结构的翻译方法。
本文的目的是揭示“之”字的用法特点以及归纳出汉语带“之”字结构在越南语的一些主要表达方法，为了实现这一目的，本论文除了如演绎、归纳、统计、举证等的一些基本的研究方法以外，主要运用了对比语言学、案例分析等方法。

研究结果表明：
1.现代汉语 “之”字的语法功能，较之于古代汉语，呈现出简单化的趋势，但同时也有创新的，如“之”作为连接状语和中心语的结构助词。

2“之” 和 “的”虽然看上去功能相似，其实两者在语用和语法上都有许多不同之处，不能简单地互换。带“之”字结构能使在“之”后的不成词的单音节语素能充当结构成分，使它可以“词化”，“的”没有这个功能。当我们将该结构与“的”字结构互换时，不成词的单音节语素往往要变成可独立运用的多音节词。（如：心灵之窗 (心灵的窗口）。
3.基于对比结果我们进一步考察汉语带“之”字结构在越南语中的主要表达方法。本文依据带“之”字的结构类型进行总结翻译方式，总的来说，带“之”字结构有两种情况: 一是，译文中“之”字有对应的词语：“của, chi, thế, đây, đó, nó”; 二是，译文中“之”无对应词语，这时带“之”字结构就有如下的几个翻译方法：
( 去掉“之”但保留原有的结构关系。这类包括：a）用越南语主谓结构表示；b）用偏正构表示；
( 用越南语中意义相当的表达方式。这类包括：c）用表示一事物中的一部分、分数或百分比结构来表示（Một trong + X ；Y phần X；Y phần trăm）；d）用表示时间结构表示（Lúc/Khi + SP； Lúc/Khi + VP；Thời + NP）；

( 省略中心语
( 其他情况：用另外一个结构或忽略不译

	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	TS. Nguyễn Đại Cồ Việt

	Nguyễn Thị Sen
	21/7/2014

	58. 
	РУССКИЕ ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ В ПЕРЕНОСНОМ ЗНАЧЕНИИ И СРЕДСТВА ИХ ПЕРЕДАЧИ НА ВЬЕТНАМСКИЙ ЯЗЫК

     NGHĨA BÓNG CỦA ĐỘNG TỪ CHUYỂN ĐỘNG TIẾNG NGA VÀ PHƯƠNG THỨC CHUYỂN DỊCH SANG TIẾNG VIỆT

	Настоящая диссертационная работа представляет собой описание русских глаголов движения в переносном значении и средств их передачи на вьетнамский язык. В работе изложены общие сведения о русских бесприставочных и приставочных глаголах движения, об их прямом и переносном значениях. В переносном значении в большинстве случаев глаголы движения без приставок не имеют соотнесённых пар, а приставочные глаголы движения имеют соотносительные видовые пары. При анализе средств передачи переносных значений русских глаголов движения на вьетнамский язык выделяются переводческие соответствия и переводческие несоответствия.


	60220202
	Ngôn ngữ Nga
	PGS.TS Nguyễn Hữu Chinh
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	4/8/2014

	59. 
	Обучение диалогической речи на курсах для выезжающих на работу в Россию с помощью устноречевых ситуаций
     DẠY HỘI THOẠI Ở CÁC KHÓA HỌC DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI CHUẨN BỊ ĐI CÔNG TÁC TẠI NGA QUA CÁC TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP

	Настоящая диссертационная работа представляет собой описание обучения диалогической речи на курсах для выезжающих на работу в Россию с помощью устноречевых ситуациях. В работе изложены общие сведения об обучении коммуникации, навыкам, умениям, и устноречевым ситуациям на начальном этапе выезжающих в Россию в краткое время. С помощью этого обучения учащиеся могут верно общаться по – русски, любоваться известными местами в России без переводчиком.


	60140111
	Lí luận và Phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Nga)
	TS. Vũ Quốc Thái
	Hoàng Phương Ngọc
	10/9/2014

	60. 
	МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ РУССКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ - ФИЛОЛОГОВ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ПРИ  ТХАЙНГУЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC NGHE HIỂU TIẾNG NGA CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ TẠI KHOA NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN)

	Настоящая диссертационная работа представляет собой разработку  основных теоретических и практических вопросов, связанных с обучением аудированию русской речи на факультете иностранных языков при Тхайнгуенском Университете. На основе анализа данных теоретических и практических вопросов, особенно, тех вопросов, которые приводят к нежелаемому результату в обучении аудированию русской речи студентов - филологов на факультете иностранных языков при Тхайнгуенском Университете нами предложены конкретные методы для повышения результативности обучения аудированию русской речи студентов - филологов в соответствии со специфическими условиями на данном факультете.


	60140111
	Lí luận và Phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Nga)
	TS. Lê Hồng Thắng
	Trần Thị Hồng Hạnh
	21/10/2014

	61. 
	MЕТОДИКА УГЛУБЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ  С КУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ УЧЕНИКОВ В СРЕДНЕЙ СПЕЦШКОЛЕ ПРИ ИНСТИТУТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (НА МАТЕРИАЛАХ УЧЕБНИКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 6-12 КЛАССОВ)

PHƯƠNG PHÁP DẠY TỪ VỰNG MANG THÀNH TỐ VĂN HÓA CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG CHUYÊN NGOẠI  NGỮ - ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DỰA TRÊN NGỮ LIỆU SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG NGA LỚP 6-12)


	В дипломной работе рассматривается методика обучения лексике с культурным компонентом учеников в средней спецшколе. В работе дается понятие лексики с культурным компонентом, трудности и способы обучения лексике с культурным компонентом, и положение обучения лексике с культурным компонентом в спецшколе. При обучении лексике с культурным компонентом используются разные способы, такие как: перевод, наглядные приёмы, системный лингвострановедческий комментарий, коннотативный лингвострановедческий комментарий, приём обучающей дополнительности зрительного и вербального рядов. В работе изложены результат опроса об обучении лексике с культурным компонентом, и предварительная оценка положения обучения лексике с культурным компонентом в спецшколе.


	60140111
	Lí luận và Phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Nga)
	TS. Vũ Quốc Thái

	Vũ Mai Chi
	21/10/2014

	62. 
	现代汉语形容词使动用法及汉译越方法研究 (NGHIÊN CỨU VỀ 
CÁCH DÙNG SỬ ĐỘNG CỦA TÍNH TỪ TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP DỊCH HÁN - VIỆT)

	现代汉语形容词使动用法至今是汉语语法的一种特殊现象。它不仅让语言更加生动而且还给读者一种兴趣。本论文的主要内容是研究现代汉语形容词使动用法在语法、语义、语用三方面的具体特点。从此本人对汉语形容词使动用法与越南语的相对应表达方式进行比较，找出两者的异同之处。
为了找出现代汉语形容词使动用法汉译越的翻译规律，本人已经进行一项实际考察。从此本人已经找出现代汉语形容词使动用法汉译越的过程中翻



译者通常遇到的一些难点。在这些难点下，本论文就提出了一些翻译方法。希望这些翻译规律与方法能为汉语翻译者在把形容词使动用法翻译成越南语的时候做出一份小小贡献。
但不管怎么翻译，翻译者一定要遵守翻译原则与标准，保证翻译的“信、达、雅”三标准才能算是成功。

	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	TS. Phạm Đức Trung
	Nguyễn Diệu Hương
	30/10/2014




	63. 
	汉语言文化中带有“牛”的词语与越南语言文化中带有 “trâu”/ “bò” 的词语之对比分析(ĐỐI CHIẾU CÁC TỪ NGỮ CÓ YẾU TỐ “牛” TRONG NGÔN NGỮ VĂN HÓA HÁN VỚI CÁC TỪ NGỮ CÓ YẾU TỐ “TRÂU”/ “BÒ” TRONG NGÔN NGỮ VĂN HÓA VIỆT NAM)

	牛是人类在生产、生活中不可缺少的动物，它对汉、越语言和文化产生了重要的影响。本文基于大量的语料，深入分析汉、越语言中涉牛词语的主要特点，特别是牛在这些词语中所表达的意义。在此基础上，对比分析汉、越涉牛词语的主要特点，指出两者的相同和不同之处。之后，又从文化和认知角度，分析导致汉、越涉牛词语相同和不同之处的主要原因。
汉、越涉牛词语数量繁多，内涵丰富而且较为相似。汉、越语言中都有以牛命名、以牛喻物、以牛喻人等现象。汉语中有以牛喻多或少、以牛为大等词语，而越南语里则有用牛表示婚姻恋爱中的一方或者比喻富裕、充足的生活等现象。这是汉、越涉牛词语的差别所在。我们认为，人脑认知机制和人类生活经验相似、文化大同小异是汉、越涉牛词语相同点居多的主要根源，而不同的地理和生活条件以及民族心理和观念则是导致汉、越涉牛词语有所差异的原因所在。


	60220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	TS. Nguyễn Thị Thu Hà
	Đỗ Hữu Hưng
	30/10/2014




	64. 
	Using Tests as a Summative Assessment Method in the Light of CLT at Kien Quoc Secondary School (Vấn đề sử dụng các bài kiểm tra đánh giá cuối kỳ đối với học sinh tại trường THCS Kiến Quốc theo định hướng giảng dạy tiếng Anh giao tiếp) 

	This minor thesis aims at finding out whether the English achievement tests used at Kien Quoc Secondary School, Haiphong are consistent with English language teaching and learning in the light of CLT to achieve the objective of the course. The study is hoped to provide a specific look at how the tests are used as a summative assessment method at KQSS in the light of CLT. In order to achieve this aim, the main method employed in the study is to analyze tests. All the end-of-semester tests administered to students in the academic year 2013 – 2014 from grade 6 to 9 were collected and analyzed with the hope to give conceptions about the tests. The findings show that the tests lack of speaking skill and are helpful to measure grammar aspect while three other dimensions of communicative competence were not measured effectively. These tests are claimed not to encourage the adoption of CLT at KQSS. Therefore, recommendations for better changes in testing are given to make tests fit well with the communicative objective of the language curriculum for secondary school. 


	60140111   
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh
	TS. Trần Thị Thu Hiền
	PHẠM THU HIỀN
	31/10/2014

	65. 
	Students’ Beliefs about Vocabulary Learning: A Mixed Methods Study (Sử dụng phương pháp hỗn hợp nghiên cứu đức tin của học sinh về việc học từ vựng)
	The construct of learner beliefs is a topic that has gained much attention in education in recent years. Nearly two decades of research has revealed that beliefs about second/foreign language learning are strong influential factors on learning achievements.

This study explores the beliefs about vocabulary learning held by the secondary school students specializing in English, their employed vocabulary learning strategies as well as the extent to which their beliefs influenced their use of vocabulary learning strategies. The participants were 95 secondary school students of the English-specialization stream in one specialized secondary school in Quang Ninh province. The study used a mixed-methods design with questionnaires and interviews being the instruments of data collection.

The questionnaire was administered to identify the students’ beliefs about vocabulary learning and their employed vocabulary learning strategies. A small number of the questionnaire respondents were chosen for the follow-up interviews. The interview questions were developed on the basis of the initial results of the analysis of the questionnaire responses. The purpose of the interview was two-fold. First, it was to elicit more information that the questionnaire responses failed to provide. Second, it was to cross-check the responses the students gave to the questionnaire.

The obtained results revealed that the students in general had positive beliefs about vocabulary learning. They attached great importance to the role of vocabulary and lexical knowledge to their learning English at the school. However, they had conflicting beliefs about how words should be learned. In addition, there is consistence between their reported beliefs about vocabulary learning and their reported vocabulary learning strategies. The findings of the study also indicated that most of the strategies the students reported that they employed were cognitive strategies. Even in the interview, none of them mentioned any metacognitive or motivational strategies.


	60140111   
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh
	TS. Lê Văn Canh
	NGUYỄN THỊ MINH HIẾU
	31/10/2014

	66. 
	A Study on Using English Songs in Teaching Listening Skill to Improve the  Efficiency and Motivation for First-Year Non-English-Major Students at Hai Duong Medical Technical University (Nghiên cứu việc sử dụng bài hát tiếng Anh trong việc dạy nghe hiểu để tạo động lực và nâng cao hiệu quả cho sinh viên không chuyên năm thứ nhất Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương) 

	This study investigates whether the using of English songs in teaching listening skill to non-major students is effective or not and discusses some suggestions of how to use English songs in teaching listening skill in classroom. 

To achieve the aims of the thesis, the author used the following data collection instruments: survey questionnaire for teachers, survey questionnaire for students, and tests for students.


The results and findings point out the benefits of using English songs in teaching listening, some criteria to choose appropriate songs for teachers when teaching listening. And some tasks the teachers should design to teach students with the use of songs.

In conclusion, songs can be a good material for the use of teaching listening for students.


	60140111   
	Lí luận & PP Dạy học tiếng Anh
	TS. Mai Thị Loan
	ĐỖ THỊ PHƯƠNG NGUYÊN
	31/10/2014

	67. 
	Tag-Questions in English: Liguistic Features and Possible Pedagogical Implications (Câu hỏi tách biệt trong tiếng Anh: Đặc điểm ngôn ngữ học và các ứng dụng sư phạm khả hữu)
	Tag question is a special type of questions in English, which is frequently used by native speakers in daily conversations. However, students at Tran Phu High School, Quang Ninh Province usually make mistakes in using this grammatical structure  so they cannot communicate successfully. This thesis is an attempt to help students master the nature of tag questions and become more confident in using them. In this thesis, the following points have been raised: the most relevant factors involving a tag question such as notions of tag questions, polarity, operators, intonation. Syntactic and semantic features of tag questions are also clearly presented. Besides, a study on students’ mistakes in using tag questions is provided. The data were collected among 90  eleventh grade students at Tran Phu high school by means of questionnaires. The findings highlighted students’ categories of mistakes including structural mistakes and intonation-related mistakes. Through the findings, the author has also tried to find out the causes of the mistakes and suggests some possible solutions in order to help students avoid committing these types of mistakes.


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	PGS.TS. Võ Đại Quang
	BÙI THỊ NGỌC TUYỀN
	31/10/2014

	68. 
	A Study of the English Quantifiers as Hedges Used in Theses by MA Students of English at the University of Languages and International Studies, Hanoi National University (Nghiên cứu về các lượng từ tiếng Anh dùng như phương tiện rào đón (che chắn) trong các luận văn của học viên cao học tiếng Anh ở trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)

	This study investigates how English quantifiers are used as hedges in theses by MA students of English at the University of Languages and International Studies (ULIS), Hanoi National University. It explores intercultural characteristics of Vietnamese minds influencing on their written English. 

The samples for the study are 10 MA English theses of the ULIS.  All of them have been published from the last five years to make sure of the update. This study not only mentiones to the uses of quantifiers in English theses but sheds light on their roles as hedging devices in academic writing. The purpose of this study is to find out the frequencies of using quantifiers in MA theses as well as to investigate the pragmatic meanings of quantifiers used as hedges in these theses. This study is a quantitative and qualitative research. It is based on the corpus combined with observation, description and discussion in the light of pragmatics. The study helps to know how MA Vietnamese students use quantifiers in written English, especially in theses.


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	TS. Đỗ Thị Thanh Hà
	NGÔ THỊ HÒA
	31/10/2014

	69. 
	Cấu trúc đệm trong tiếng Nga(dựa trên ngữ liệu các tác phẩm văn học Nga đương đại)
	
	60220202
	Ngôn ngữ Nga
	PGS.TS Nguyễn Hữu Chinh
	Chu Thành Thúy
	05/11/2014

	70. 
	Liên từ “A” trong tiếng Nga và cách truyền đạt ý nghĩa của nó sang tiếng Việt
	
	60220202
	Ngôn ngữ Nga
	PGS.TS Lưu Bá Minh
	Trần Văn Bình
	05/11/2014

	71. 
	Ảnh hưởng của chiến lược phán đoán đến việc phát triển kĩ năng đọc hiểu của sinh viên không chuyên ngữ tại trường Đại học Công nghiệp TP HCM
	This study aims to emphasize the effect of prediction strategy in reading comprehension with the application of some techniques for pre-reading and while-reading activities.  The participants were 52 English non-majored students who participated in the complete learning course. This was indicated by students’ responses during the teaching and learning process. It was also strengthened by the data from the questionnaires after Cycle 2 in which the students pointed out that they enjoyed and interested in doing the reading activities using the prediction activities. The important thing for teachers is that they need to consider the effective techniques used in improving prediction strategy in particular and reading skill in general in order to motivate them in learning reading comprehension skill.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Phạm Hữu Đức
	Lê Thị Hoa
	17/10/2014

	72. 
	Nghiên cứu những vấn đề về âm vị học mà học sinh trình độ sơ cấp gặp phải trong phần nghe TOEIC
	The score of TOEIC test in listening and reading reflects the proficiency of using English to communicate with native and non- native speakers of learners. In recent years, Vietnamese students consider TOEIC as a key to find a good job, get promotion or study abroad however they still find difficult to be good at listening section in TOEIC because of some linguistic obstacles. This study is conducted to investigate some phonology problems that hinder students’ success in TOEIC listening section. The data was collected through the survey questionnaires of 30 students and the interview of 2 teachers at a center in order to find out students’ phonology problems in TOEIC listening section as well as the solutions for these problems.

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Phạm Hữu Đức
	Võ Thiên An
	14/10/2014

	73. 
	Khảo sát sự quan tâm của sinh viên và giáo viên đối với ngữ điệu tại Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Công nghiệp TP HCM
	The purpose of the research is to look at English teaching and learning at tertiary education in Ho Chi Minh City. The university that I chose is Industrial University of Ho Chi Minh City. The context makes me curious because it is still on its newly-born development. During my teaching and practice at this university, I have come to see that a lot of students find it difficult to use English, especially how to speak it. One important factor that contributes much to speak English is intonation. I have always seen a lot of students use English without intonation. But more importantly, what is the cause of this? This research uses three research tools to investigate the case: questionnaire, recording journals, and interview. The data have been coded manually with the help of computers. The research has revealed truths under the light of scientific research. With the results, the research has helped both teachers and learners really improve their teaching and learning English intonation. I refer readers to go chapter by chapter to fully comprehend what is behind those results.  


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Trường Sa
	Lương Minh Tín
	17/10/2014

	74. V
	Việc áp dụng kỹ thuật mô phỏng trong việc cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm nhất của Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Công nghiệp TP HCM
	There is no room for doubt about the significance of English in such an integration day, typically the communicative abilities. And one of the challenges is that how to help student be able to apply their classroom knowledge for real-life situations to the most extent. Simulation is considered as one of the potential activities to wed theory into practice and improve students’ speaking skills. The attempt was tried out to know whether students were engaged in simulation and their responses to this activity. To serve these purposes, a quantitative research together with a specific group of 59 first-year students was chosen. At the same time, two phases of questionnaires, before introducing simulation and after its implementation were proceeded. For the achievements of these purposes, besides 59 freshmen from DHAV9A, DHAV9B, more methodologies including questionnaires and the interviews were also employed to help the researcher examine and provide more details to the findings as statistics and reliable materials for the analyzing phase. The results have found students’ interest and support for this kind of activities. They got chances to deal with realistic situations in relaxed settings, which not only prepared them with practical experience but promised to contribute to the improvement of their speaking skills. Additionally, this paper also provided several recommendations for the implementation of simulation, which were withdrawn from the research process.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Phạm Hữu Đức
	Lê Kim Pha
	17/10/2014



	75. 
	Ảnh hưởng của tương tác trong lớp học đối với việc phát triển kỹ năng nói của sinh viên năm thứ hai không chuyên ngữ tại Trường Đại học Công nghiệp TP HCM
	This study aimed at finding out classroom interaction types used, the teachers’ perceptions about the importance of classroom interaction and the main barriers in employing interaction. The research employed a qualitative method. Subjects were three Basic English teachers,150 non-English major sophomores at HUI. The data were gained through naturalistic observation, document analysis and interview. The data were analyzed by using FLINT (Foreign Language Interaction) system by Moskowitz (1971) and classroom interaction types of Malamah-Thomas’ (1987) frameworks. The findings revealed that teacher, students applied all categories of talk in FLINT system, some classroom interaction types. Teachers thought that interaction can increase students’ knowledge, confidence, establish relationship. They encountered some difficulties during interaction: students do not want to take risk, vocabulary, grammar.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Trường Sa
	Võ Thị Kim Cúc
	17/10/2014

	76. 
	Những mong muốn của học sinh yếu khi học tiếng Anh trên lớp
	This study examined expectations of 5 low-competence learners from their English class in a private English school in Vietnam. The researcher adopted two qualitative methods of in-depth interview and observation to collect the data. The first in-depth interview data was coded to build up the subjects’ pre-conceived expectations. To examine their expectations related to what happened in class, the researcher analyzed the data collected from the observations and second in-depth interviews. The results showed that the low-competence learners cherished many expectations of the learning activities, the teachers and the classmates since they were not satisfied and had many challenges when learning in class. The effective collection and value to teachers of English were discussed.  


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Trường Sa
	Lê Thị Mỹ Phonl
	17/10/2014

	77. 
	Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của động cơ học tập trong việc học tiếng Anh đối với sinh vien không chuyên tại trường Đại học Đại Nghĩa
	         Motivation-a psychological aspect, being considered as one of the most crucial factors in English acquisition, is very important in fostering learners' positive attitude toward the L2 learning process. However, how special the influences of motivation on non-English major students in army environment is, compared to other civilian training types. Thus, this study is conducted to investigate some elements that motivate and de-motivate students in EFL courses for basic purpose at Tran Dai Nghia University, an example of military schools. The data was collected through the survey questionnaires and interview of 78 students in two classes of two different faculties in order to find out what should be considered to improve teaching and learning quality of the L2 in this school.

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Phan Thế Hưng
	Nguyễn Thanh Nga
	17/10/2014

	78. 
	Nghiên cứu động lực học tiếng Anh của sinh viên trong Cao đẳng Kinh tế đối ngoại
	English is assigned in the curricula at almost all colleges and universities in Vietnam. In fact, Vietnam gains little success in ELT, especially at public schools. One of the reasons for this unexpected fact is related to students’ attitudes and motivation in learning English. This is also the concern of the researcher who is teaching at College of Foreign Economic Relations (COFER). The researcher will carry out a survey at his institution to find out the answers for the question – What is COFER students’ motivation level in learning English? 85 students in two classes of English 1 are intended to participate in the survey. The researcher will gather data from questionnaires and the final test of the subject English 1. The students’ motivation in learning English will be analyzed via the findings from questionnaires. Besides, the researcher determines the relationship between students’ motivation and their learning achievement with the data from questionnaires and the test. The researcher hopes to reveal the current situation related to students’ motivation at his college in order to complete his teaching job better.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Vũ Thị Phương Anh
	Trần Tuấn Cường
	17/10/2014

	79. 
	Việc áp dụng phương pháp giảng dạy CLT: Những khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành của giáo viên tại trường Cao đẳng Bách Việt
	Since  the  importance  and  requirement  to  communicate  in English cannot be declined,  in the current trend of improving quality education, many  EFL  countries in general and Vietnam in particular  have changed from  traditional  grammar-based  teaching  method  into communicative-focused approach. However, some studies has reported that there is still has a gap between the theory of Communicative Language Teaching (CLT) and classrooms’ actual practices. The purpose of this thesis is to investigate the teachers’ theoretical knowledge of CLT, their understandings about CLT and their practices into their classrooms when applying CLT at Bach Viet College (BVC).  Besides, this qualitative study also tries to investigate some challenges that prevent these teachers from implementing CLT into English classrooms at BVC.  


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Phan Thế Hưng
	Phạm Lê Nữ Tuyết Ngân
	17/10/2014

	80. 
	Nghiên cứu về việc hướng dẫn và áp dụng chiến lược nghe tại trung tâm Anh ngữ ở Việt Nam
	Derived from the nature of listening strategies, unconscious activities of learners but conscious of teachers, in combination with the researcher’s challenges in teaching listening, the research is implemented to investigate listening strategy instructions and applications. Research question that decides content of the research is how listening strategies are instructed and applied in EFL class. It was carried out in Europe-Vietnam Language School where learners are motivated by their apparent learning purposes. Six participants contain three EFL teachers and three EFL students from the teachers’ classes. Two instruments used were observation and stimulated recall. As a result, despite teachers’ different preferences of using strategies, learners only get familiar with cognitive and social-affective strategies. Their weaknesses found were their inability in controlling listening processes, problems in pronunciation, and difficulties in building up learning spirit due to their passive learning style. With the investigation into the reality of using listening strategies, the research is in the hope to help teachers and learners remedy their current strategy use with the help of their private school.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Trường Sa
	Võ Thị Ngọc Hân
	17/10/2014

	81. 
	Phát triển kĩ năng nói của học viên nhỏ tuổi thông qua quan điểm tri nhận tại tường Ngoại ngữ và tin học Đại Tây Dương
	This research aims to develop speaking skill of young learners through Cognitive perspectives at Atlantic English Language & Informatics School ( ALIS). The participants were 18 primary school students including 10 females and 8 males aged from 7 to 10 years old. They studied three lessons a week (each lesson lasts 90 minutes) and all the learners had been learning English at ALIS for eight months.  This study focused on the development of young learners’ speaking skill at ALIS by applying one of cognitive strategies in teaching process. The author hopes that this study will help students develop their English speaking skill in a natural way through the use of pictures. 


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Phạm Hữu Đức
	Đỗ Thị Huyền
	17/10/2014

	82. 
	Trợ từ xác lập trong tiếng Nhật - phân tích lỗi sai của học viên người Việt Nam
	
	60220209
	Ngôn ngữ Nhật Bản
	PGS.TS Ngô Minh Thủy
	Lê Thị Ngọc
	25/09/2014

	83. 
	Đối chiếu cấu tạo từ ghép chính phụ trong tiếng Nhật và tiếng Việt
	
	60220209
	Ngôn ngữ Nhật Bản
	PGS.TS Ngô Minh Thủy
	Nguyễn Thị Ngư
	25/09/2014

	84. 
	Sử dụng bài viết mẫu để dạy viết tiếng Anh cho học sinh khối 10 trường THPT Ba Đình, Nga Sơn, Thanh Hóa
	Teaching L2 composition is not an easy task for L2 teachers since it is affected by the culture and writing conventions of the native speakers.  In an attempt to seek an alternative method to teach L2 writing, this paper  reports the results of the empirical study in which the model-based approach/model-based teaching was applied to teach English composition to the Vietnamese 10th graders. The study employed questionnaire, direct observation, reflective portfolio and cross-case analysis technique to discover various aspects of using the teaching approach in a Vietnamese context. The results suggest that the teaching technique could be used productively in the Vietnamese EFL environment. Several suggestions for applying the model-based approach into other similar pedagogical settings are provided. 


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Tô Thị Thu Hương
	Nguyễn Thị Lan Anh
	18/09/2014

	85. 
	Thiết kế hoạt động bổ trợ nhằm nâng cao kỹ năng nghe của học sinh lớp 11 trường THPT Lê Lai, Thanh Hóa
	This study is to design supplementary activities to enhance the students’ listening skill after investigating problems of teaching English listening skills by a survey questionnaire for 40 eleventh-form students, interview questions and  the observation sheet for teachers of English. English tests and teaching diaries are also carried out to elicit hidden reasons behind participants’ answers in the questionnaires and to help me draw a vivid picture of a listening lesson as well. From the results inferred in the analysis, I designed supplementary activities to make teaching and learning English listening skills more effective.

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	PGS.TS Lâm Quang Đông
	Lê Văn Bằng
	18/09/2014

	86. 
	Đánh giá các bài tập đọc hiểu trong sách tiếng Anh 12 dựa trên các bài tập nghĩa đên và nghĩa suy luận
	Reading comprehension is emphasized in English instruction in upper secondary schools. The reading comprehension section  in the textbook TIENG ANH 12 presents a reading text which is followed by different comprehension tasks  to provide students with reading comprehension practices. As a teacher who uses this textbook, I had the feeling that the balance between literal and inferential tasks was problematic. This feeling motivated me to conduct this study reported here. The study was designed to seek an answer to the general question:  “To what extent does the TIENG ANH 12 adequately prepare students for doing the two tasktypes?”. I used  the criteria of Barrett’s taxonomy to identify and evaluate the reading task types presented in the TIENG ANH 12 with a focus on the adequacy of two major task types: literal and inferential comprehension. The results reveal that while the reading comprehension tasks the textbook cover both these task types, the  literal comprehension tasks seemed to dominate This raises the need for teachers to supplement inferential comprehension tasks in an attempt to prepare the students better for the examination for the  General Secondary Education Diploma as well as the National University Entrance Examination. 


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Lê Văn Canh
	Lê Thị Dung
	18/09/2014

	87. 
	Lo lắng trong kỹ năng đọc tiếng Anh chuyên ngành Y tại trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa
	Why do most students suffer from anxious and stressful feeling while reading English for Medicine texts? What makes them have that kind of emotions? The author took a random – selected sample of 146 second year students at Thanh Hoa Medical College. Data from the questionnaire and semi-structured interview were analyzed quantitatively and qualitatively. The study confirms that the students were anxious in EMP reading classes. There were two aspects of EMP reading anxiety: Personal factors and text feature factors.Worrying about reading effect and unknown vocabulary are the most frequently causes of anxiety under the aspect of personal factors and text feature factors, respectively. After the investigation, some solutions are proposed to partially reduce anxiety and discomfort among students in their EMP reading lessons, and gain their motivation. Implications and recommendations for further researches were considered.

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Đỗ Thị Thanh Hà
	Mai Thị Dung
	18/09/2014

	88. 
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy từ vừng tiếng Anh Y học cho sinh viên năm thứ hai trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa
	The aims of the study are to investigate the challenges the teachers encounter in applying PowerPoint in teaching medical vocabulary and to find out solutions to help the teachers enhance the effectiveness of EMP vocabulary teaching at Thanh Hoa Medical College (TMC). The subjects involved in this study are ten teachers of English from Foreign Language Division and 200 students from TMC. Interviews and questionnaires are the instruments used to collect the data during five months of the study. The survey results highlight the positive effect and necessity of using PowerPoint in teaching EMP vocabulary to improve students' Medical terms competence. The results show both teachers and students have positive attitude toward application of PowerPoint in EMP vocabulary teaching and learning process. In addition, this work will hopefully be a reliable source of reference for teachers of English in general to develop teaching methods and PowerPoint application in class in particular.

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Dương Thị Nụ
	Nguyễn Thị Kim Dung
	18/09/2014

	89. 
	Nghiên cứu khám phá về nhũng yếu tố ảnh hưởng đến sự thể hiện kỹ năng nói của học sinh trường Trung cấp Nghề ở thành phố Thanh Hóa
	The focus of this research aims to investigate the factors affecting students’ performance in English speaking class room with the first - year students at The Vocational school of Thanh Hoa city. To achieve these aims, both quantitative and qualitative research approaches were employed. The data was collected via a number of instruments including: questionnaires for students and teachers and a class observation for students. The major findings of the research showed that the factors affecting students’ speaking performance in English speaking classroom consist of four categories: student’s factor, teachers’ factor, classroom’s factor. The study also demonstrated that among 4 main factors, the students’ factor was proved to be the most affected whereas teacher’s factor was ranked as second. Based on the findings of the study, some discussion and implications were made along with recommended suggestions for further research

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
	Cao Huyền Trang
	18/09/2014

	90. 
	Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của kiến thức giao văn hóa trong việc học các thì và thời tiếng Anh của học sinh lớp 10 tại trường THPT Đông Sơn, Thanh Hóa
	The interrelationship between language and culture results in the fact that cultural knowledge plays a very important role in the process of learning English verb tenses and aspects. Therefore, the awareness of an important cross-cultural category Accuracy – Inaccuracy will help students use English more appropriately. The thesis focuses on the influence of this category on learning verb tenses and aspects of 90 10th form students at Dong Son I High School through a test and informal interviews with 6 students and with 2 teachers to find out the problems students have in learning English tense and aspect. Based on the findings, some suggestions for the teaching of English as a foreign language will be given with the hope that they will contribute to improve students’ learning English verb tenses and aspects.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Thị Minh Tâm
	Phạm Thị Duyên
	18/09/2014

	91. 
	Đánh giá về hiệu quả của các bài tập nghe hiểu trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 đề cải thiện kỹ năng nghe cho học sinh trường THPT Quảng Xương I, Thanh Hóa
	This study aims at evaluating on the effectiveness of listening comprehension tasks in the textbook English 10 to improve students’ listening comprehension. The subjects involved in the study are students and three teachers at Quang Xuong I High School, Thanh Hoa. The thesis primarily aims at the emphasis of this research work is largely practical in the light of theoretical aspects through literature review, results of task evaluation,  interview and some suggested activities to improve students’ listening skill.  Findings from task evaluation and interview show the effectiveness of listening comprehension tasks in teaching English listening skill at Quang Xuong I high school in Thanh Hoa province. Based on the results of the research, it is hoped that the findings as well as suggestions will be helpful for designers who design English textbook and teachers when using the new sets of English textbook in general and English 10 in particular so as for them to improve their students’ listening comprehension.      
	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Thị Minh Tâm
	Lê Thị Giang
	18/09/2014

	92. 
	Sử dụng thủ thuật dịch vào việc dạy từ vựng chuyên ngành cho sinh viên nghề năm thứ hai tại trường Đại học Công nghiệp TP HCM
	This research was done to investigate the use of Vietnamese translation in vocabulary teaching and learning process. This action research is aimed at finding out the teachers and students’ perceptions of the effectiveness of Vietnamese translation in teaching and learning vocabulary at Industrial University of Ho Chi Minh City – Thanh Hoa branch. The study focuses on issues (1) the difficulties encountered by English teachers as well as the second year vocational students at IUH – Thanh Hoa Branch when teaching and learning technical vocabulary. (2) Exploring translation used in teaching technical vocabulary for the second year vocational students at IUH – Thanh Hoa Branch. (3) Investigating how far translation improves teaching and learning technical vocabulary for the second year vocational students at IUH – Thanh Hoa Branch. This study involves the participants of 170 second – year vocational students who are in their first semester at IUH. The data was collected by a number of instruments including questionnaire for teachers and students, teacher’s observation, informal interviews.  The result of the study reveals that there exist some difficulties in teaching technical vocabulary to second-year vocational students at IHU. However, the majority of respondents confirm that Vietnamese translation technique is an efficient method. Vietnamese translation has big attributions in diminishing the difficulties in teaching technical vocabulary to second-year vocational students at IHU 

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	PGS.TS.Lê Hùng Tiến
	Nguyễn Ngọc Hải
	18/09/2014

	93. 
	Nghiên cứu về việc giảng dạy nói tiếng Anh cho học sinh lóp 12 tại trường THPT Quảng Xương I, Thanh Hóa
	This study is an attempt to explore the reality of the teaching and learning of speaking skill to grade 12 students at Qủang Xương I Upper – Secondary school in Thanh Hóa. In the study, the researcher conducted some activities such as observing the classroom and interviewing both teachers and students after the speaking lesson

to gain understanding of how speaking lessons were conducted in the classroom and  find out  the common interaction patterns in the English-speaking lessons in the researched school. These job titles are then transcribed and decribed in in terms of responsibilities to look for latent emphases and  interpreted the reflections.The results of the study is to present the view of teaching and learning English speaking skill. Based on the findings, the thesis  provides some reflections on  teaching and learning speaking skill,which would be of great help for  teachers and learners at the researched secondary school.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Lê Văn Canh
	Nguyễn Thúy Hằng
	18/09/2014

	94. 
	Nghiên cứu các chiến lược đọc hiểu tiếng Anh của học sinh lớp 10 trường THPT Lê Viết Tạo
	This study investigated the perceived reading strategies by grade 10 students at Lê Viết Tạo High School in replication of the study conducted by Mebratu Mulatu Bachore (2014). The population of the study comprised 180 grade ten students and three English teachers at Lê Viết Tạo High School. The data were obtained through not only students' questionaire consisting of 30 items probing three categories: Meta cognitive, cognitive and Affective/social reading strategies but also teachers’ interviews.

On the basis of the information obtained from teachers and students’ perceived use of English reading strategies, suggestions on how to improve English reading for grade 10 students at Lê Viết Tạo High School are made. 

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Tô Thị Thu Hương
	Đinh Thị Thu Hiền
	18/09/2014

	95. 
	Nghiên cứu tìm hiểu những hoạt động viết hiệu quả cho sinh viên năm thứ hai trường Trung cấp Thương mại Trung ương V
	This study is conducted in an attempt to explore the effective writing tasks for the second year students at State Commercial No School in Thanh Hoa. The author used action research methodology to investigate the students’ work effectiveness on each tasks. The findings of the study reveal that the tasks including Complete gapped paragraphs with target structures/ texts, Reorganize jigsaw texts or scrambled sentences, Combine sentences provided in materials are the most effective tasks for the students while the other two which are Practice construction of simple and complex sentences, Create a text using visual information seem to be obstacles for students to complete. Some recommendations are then drawn up based on the findings for the teaching writing skill at school. 


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Hà Cẩm Tâm
	Phạm Thu Hiền
	18/09/2014

	96. 
	Nghiên cứu về những chiến lược học từ vựng của học sinh lớp 10 trường THPT Hoằng Hóa
	It is common knowledge that vocabulary is a very important language element in any languages. However, the teaching and learning vocabulary at Hoằng Hóa (HH) high school is far from satisfactory. The current study investigates vocabulary learning strategies (VLS) used by the tenth-form students at HH high school. The questionnaires were given to participants to find out their perception of teaching and learning vocabulary. To achieve these aims, both quantitative and qualitative research approaches were employed to explore what strategies commonly used by the tenth-form students at HH high school. The data was collected via a number of instruments including: questionnaires for students, an interview and a class observation for teachers .The results of the study stated that both HH high school teachers and learners are correctly aware of the importance of teaching and learning English vocabulary. Furthermore, many vocabulary strategies were used both in teaching and learning vocabulary with high frequency. 

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Dương Thị Nụ
	Lương Thị Hoa
	18/09/2014

	97. 
	Nghiên cứu về việc sử dụng từ điển trong dạy và học tiếng Anh ở trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa
	Focusing on using dictionaries in learning and teaching English at Lam Son gifted high school, the study is aimed at surveying the actual using of dictionaries in learning and teaching English to find out the optimal way to use dictionaries. The action research was designed and implemented in the second semester of the school year 2013-2014 with the participation of 80 students from 10A and 11A. The data was collected by a number of instruments including questionnaire for students, teacher’s observation, and pre – test and post – test.  The results of the study present many students’ problems and difficulties on using dictionaries in learning English. Based on those findings, the thesis provides some implications for pedagogy to help the learners and teacher in choosing the useful and suitable dictionary in general secondary schools as well as private Lam Son gifted school.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Ngô Hữu Hoàng
	Nguyễn Thị Thanh Hồng
	18/09/2014

	98. 
	Nghiên cứu việc khai thác phương pháp học theo dự án thông qua các hoạt động nhóm nhằm nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ ba chuyên nghành tiếng Anh tại trường Đại học Hồng Đức
	Focusing on learning and teaching English speaking skill at the Foregin Language Department, Hong Duc University, this action research is aimed at working out an effective supplementary learning activity to improve students’ speaking competence. After carrying out preliminary investigation and literature review, it is found out that project based learning is one of the effective methods used largely by teachers to teach speaking skill in English language learning. In an attempt to examine the best way to apply PBL to teach speaking skill to the second year English majored students at Hong Duc University, the study focuses on issues (1) Students’ difficulties in learning speaking English (2) Factors motivating students in speaking lesson-using project work (3) How project work improved students’ English speaking competence?The speaking guide project was then designed and implemented in the second semester of the school year 2011-2015 with the participation of 30 students from K15. The data was collected by a number of instrument including questionnaire for students, teacher’s observation, pre – test and post – test. The result of the study indicates that most of the students had positive attitudes towards the application of PBL activities in speaking lessons. PBL activities have big attributions in creating contexts atmosphere for students to practice speaking in English. As a result, there was great improvement in their speaking performance.

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Ngô Hữu Hoàng
	Lê Thị Thanh Hương
	18/09/2014

	99. 
	Nghiên cứu khám phá động cơ học kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh dân tộc thiểu số trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn
	This study aims at exploring ethnic minority students’ motivation in studying English speaking skills at Sam Son Ethnic Pre-university School. The study was conducted with one hundred students of three groups A, B, C by completing a set of  survey questionnaire and with six students among whom by attending a focused group interview. On the basis of data analysis, the findings, first of all, showed two kinds of motivation possessed by the ethnic students which are the instrumental and integrative motivation. Secondly, some factors affecting their motivation in the learning process of the speaking skill were found from the data, which are student factors, teacher factors as well as classroom factors and the textbook. The extent to which these factors affect students’ motivation are then discussed. Finally, some strategies and techniques to motivate ethnic students at Pre-university schools in general and at Sam Son Ethnic Pre-university School in particular to speak English more effectively were suggested and recommended.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Thị Minh Tâm
	Lê Thị Thu Hương
	18/09/2014

	100. 
	Phân tích lỗi sử dụng mạo từ tiếng Anh của học sinh lớp 10 trường THPT Quảng Xương 3, Thanh Hóa
	This study aims at providing a comprehensive account of the types of errors produced by the 10th graders at Quảng Xương 3 High School (QXHS) in their use of articles, based on the Surface Structure Taxonomies (SST) of errors. Data were collected from written samples of 100 10th grade students at QXHS. The students were given forty-five minutes to write on one of four topics appropriate with their level. Analysis of errors in the students’ written samples revealed that omission errors were the most frequent (49.83%), followed by errors in addition (43.14%), and substitution errors were (7.02%) the least. Furthermore, the results shows that the errors root from both inter- lingual and intra- lingual sources. From the data analysis results, pedagogical implications were given to solve the problems.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Văn Trào
	Ngô Thị Khuyên
	18/09/2014

	101. 
	Sự hài hước trong tập truyện cười Stories for Reproduction của L.A Hill và khả năng sử dụng tập truyện vào giảng dạy tiếng Anh cho học sinh trường Trung cấp Thủy sản Thanh Hóa
	This study is an attempt to uncover ways of humor creation in the collection Elementary Stories for Reproduction by L.A. Hill from both of linguistic and socio-cultural perspectives. It provides learners of English with better understanding of English jokes and funny stories. To complete this research, the theoretical background of the factors creating humor is worked out for the interpretations. The findings from the analysis have revealed the typical features that cause laughter in the collection. Finally, the study suggests some interesting activities designed for English language teaching and learning with the aim to use jokes as a useful material to motivate students. Therefore, learners of English can understand and make full use of funny stories to make English learning less challenging.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	PGS.TS Lâm Quang Đông
	Đặng Ngọc Ly
	18/09/2014

	102. 
	Thúc đẩy kỹ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 10 trường THPT Thạch Thành 3 qua việc điều chỉnh các hoạt động đọc của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10
	Reading lessons for the 10th form students at Thach Thanh 3 high school have been observed to be not interesting and rewarding due to the challenging reading tasks in the textbook. The aim of this study, hence, is to explore whether using task adaptation can be effective in assisting students in their reading lessons, so they can understand the content of reading materials with less frustration. Survey questionnaire, classroom observation and interviews were the main instrument of data collection which were delivered to 76 grade 10 students to collect their responses to the adapted lesson. The result indicated that students are more interested in the reading as the original tasks were adapted in combination with using communicative games. And when the tasks become less difficult and more interesting to most students, they developed a fairly high degree of motivation towards practicing reading. Besides, the study suggests some adapted reading activities and tasks for teachers to utilize to increase the effectiveness of English reading lessons when applied to the textbook English 10 to teach the 10th form students at Thach Thanh 3 high school.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Thị Thu Hà
	Hà Thị Lý
	18/09/2014

	103. 
	Những khó khăn trong việc học từ vựng tiếng Anh của học sinh lớp 9, trường THCS Chu Văn An, Thanh Hóa
	No doubt that vocabulary is a significant factor in language acquisition since words play an important role in expressing our feeling, emotions, and ideas to others during the act of communication. However, learning vocabulary is really a big challenge for students in learning a foreign language. The aims of this study are to find out difficulties in learning English vocabulary of the 9th form students at Chu Văn An secondary school and suggest possible solutions to help them overcome those difficulties. To achieve these aims, a survey research was conducted to 130 students of Chu Văn An secondary school by means of questionnaire, an informal interview with 3 English teachers of the school and classroom observation were also used as tools to clarify the information from the students. The findings from data analysis show that the difficulties were caused by both internal factors and external factors. The internal factors are such factors coming from the students themselves as, their lack of motivation and effective ways to learn vocabulary and also their natural characteristics of young age. The external factors are English learning environment, vocabulary learning task and lack of time for studying English. These factors affected and caused difficulties for students in learning vocabulary process. The study gives some solutions to deal with these factors including encouraging students’self- study, providing students with learning vocabulary strategies and improving various techniques in teaching vocabulary

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Dương Thị Nụ
	Lê Thị Mai
	18/09/2014

	104. 
	Sử dụng minh họa để dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điều khiển cho học sinh năm thứ nhất trường Trung cấp Thủy sản
	This thesis is carried out with the aim to: (1) investigate the effectiveness of using illustrations to teach ESP vocabulary to the first-year navigation students, (2) investigate  teachers’ and students’ attitudes towards the application of illustrations  in teaching ESP vocabulary. To achieve the given aims of the study, a questionnaire for students and an interview for teachers have been designed to collect information from 100 navigation students and five teachers of English after applying three lesson plans to two classes. The results indicate that both the teachers and the students enjoy the use of illustrations in teaching and learning ESP vocabulary. They highly appreciate the benefits of illustrations during teaching and learning processes. Besides, some of them are also coping with various difficulties during teaching and learning ESP vocabulary through illustrations. 


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Thị Thu Hà
	Lê Thị Kim Nhung
	18/09/2014

	105. 
	Nghiên cứu cách sử dụng phim Mỹ trong dạy học tiếng Anh nhằm tạo động lực tìm hiểu về văn hóa Mỹ cho học sinh lớp 11 chuyên Anh tại trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa
	The importance of American culture is undeniable in English language. Therefore, investigating new ways to motivate students to learn American culture is apparently necessary. This minor thesis was carried out with an investigation into using American movies in motivating 11th form English gifted students at Lam Son Gifted High School - Thanh Hoa province to understand American culture.   


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Trần Hoài Phương
	Nguyễn Thị Phương
	18/09/2014

	106. 
	Nghiên cứu phỏng vấn nhóm học sinh trường THPT chuyên Lam Son tham dự kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh
	Motivation plays a crucial role in learning a foreign language. This study was conducted to define the dominant motivational orientations among the students selected for the National English Proficiency Contest at Lam Son Gifted High School and explore the relationship between motivation and their learning achievement. Narrative frames and interviews were employed with a view to answering the above-mentioned objectives. The finding results show that the students are motivated to learn English by both intrinsic and extrinsic orientations, in which the latter has more powerful impact on their achievement and that there is a positive correlation between motivation and achievement. The findings also suggest implications for those involved in pedagogical activities including teachers and parents and students themselves.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Lê Văn Canh
	Đỗ Thị Kim Quy
	18/09/2014

	107. 
	Nguyên cứu về sự khai thác của giáo viên đối với các hoạt động theo cặp và theo nhóm đề năng cao động cơ học tập cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ hai trường Đại học Hồng Đức
	This study investigates the real situation of teachers’ exploitation of pair work and group work activities in teaching theoretical linguistics subjects with the major aim to increase motivation for the 2nd year English major students at Hồng Đức University. To achieve the above objectives, qualitative and quantitative research methods are used, including the use of questionnaires and class observation. By analyzing the data collected statistically and interpretatively, the strength and weakness of teachers in employing these activities to motivate students are identified. The study proposes and offers useful teaching strategies and suggestions for bettering the situation.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Thị Thu Hà
	Lê Thị Thanh Tâm
	18/09/2014

	108. 
	Những yếu tố ảnh hưởng đến việc đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành Du lịch của học sinh năm thứ hai trường Trung cấp Thương mại TW5
	The aims of this study are to identify the factors affecting second-year students' reading comprehension in English for Tourism at State Commercial No5 School (SCS) and suggest possible solutions to help students study ESP reading more effectively. The study was undertaken with 50 second-year students of Tourism and three ESP teachers at SCS. On the basic of analysis of the data, the findings show that the major factors affecting second-year students' reading comprehension in English for Tourism are reading skills, language, cultural background knowledge and reading habits and motivation. Some solutions are suggested to deal with these factors including increasing students’ interest and motivation in reading, training students to become readers with efficient reading skill, encouraging students to develop extensive reading habit and motivation, giving homework and checking the previous lessons frequently, improving teachers’ professional knowledge, helping students to improve their cultural knowledge and developing the reading materials.

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Thị Minh Tâm
	Hà Thị Tân
	18/09/2014

	109. 
	Nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa - trường hợp thí điểm với học sinh lớp 10 ở Trường Triệu Sơn 2
	The study was carried out with the participation of 90 students in class 10C1 and 10C7 at Triệu sơn High School No 2 in the second semester of the school year 2013 - 2014. The study re-asserts that extracurricular activities are very useful for students to improve

their English skills, especially speaking skills. Besides, they can develop other skills such as: teamwork skills, skill of presenting in front of large audience, etc. More importantly,  students are more interested in speaking lessons in class. This suggests that extracurricular activities like these can be well integrated into the English teaching program at our own school and the like, which definitely will benefit both teachers and students alike.​


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	PGS.TS.Lâm Quang Đông
	Lê Đình Thắng
	18/09/2014

	110. 
	Sử dụng phương pháp dựa vào nội dụng để dạy tiếng Anh chuyên ngành Môi trường cho sinh viên: Phương pháp cải tiến sư phạm
	The study was conducted to investigate the effectiveness of using a content-based approach to teaching English to students of environment major: an action research at Central College of Natural Resources and Environment. The specific objectives of the study were: (1) to examine the extent to which the attitude of students toward English skills and ESP at Central College of Natural Resources and Environment was changed following the application of the content-based approach to teaching Environmental English in their class, and (2) to investigate how effective the application of content-based instruction (CBI) was in helping students at Central College of Natural Resources and Environment learn Environmental English. The action research procedure was carried out on 32 students of Environment major from one class by the teacher in charge of the class, and one English teacher as an observer The effectiveness of the course was investigated by means of questionnaires completed by 32 students, their pre-test, post-test scores, and teachers’ observation. It was found that this application of a content-based approach had brought about positive results for the students at elementary level of English.  It is to enrich students’ specific terms as well as develop their English skills related to environment major.

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Trần Hoài Phương
	Mai Thị Thanh
	18/09/2014

	111. 
	Phân tích diễn ngôn phê hai bài phát biểu của John F.Kennedy: Lời tuyên bố khai mạc trong cuộc tranh luận thứ nhất  tranh chức tổng thổng với Richard M.Nixon và tuyên thệ nhậm chức

	In recent times, the term Critical Discourse Analysis (CDA), formerly identified as Critical Linguistics (CL), is used to refer to the critical linguistic approach of scholars, especially those who find the larger discursive unit of text to be the basic unit of communication. This research specifically considers two of John F. Kennedy’s speeches, namely his opening statement in the first presidential debate with Richard M. Nixon and his inaugural address on 20th January 1961. In the light of CDA, it is supposed that the research will testify to more or less the relations between language and ideology and/or power through the CDA of the mentioned speeches at two milestones in John F. Kennedy’s life.


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	GS.TS.Nguyễn Hòa
	Bùi Thị Minh Thương
	18/09/2014

	112. 
	Phát triển kỹ năng viết cho học sinh Trường THCS Kiên Thọ qua các câu chuyện cổ tích
	This study has been conducted to display how effective fairy tales can assist to consolidate students’ knowledge of the English language as grammar and vocabulary and to promote their self-confidence and creative writing skills. Besides that, the author also mentions stories as a good motivation raise students’ interest in writing tasks. The study has been conducted on 60 eighth-form students at Kien Tho Secondary School. In order to obtain these students’ opinion concerning the use of fairy tales and their effectiveness toward the writing instruction, a questionnaire was designed as one of data collection tools. Some open questions were implemented to interview three experienced colleagues of the researcher about their attitudes and the results after they have employed fairy tales into writing class. In addition, the researcher has done three experimental tests (one pre-test and two post-tests) with 30 among 60 students so as to measure how progress they are compared to the tests with other common texts. The findings from data analysis has shown that most of the students not only have positive attitudes toward fairy tales but realize their feasible effects on creating a relaxed learning environment and on improving students’ writing proficiency as well.  Base on findings of the study, the researcher also supplies some suggestions about the selection of appropriate stories, how to use fairy tales in learning writing and the employment of a three-stage model of a writing process with the aim at developing students’ writing skills.  


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Kiều Thị Thu Hương
	Đàm Thị Thúy
	18/09/2014

	113. 
	Thiết kế chương trình đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ 3 Khoa Kế toán tại trường CĐ Tài nguyên và Môi trường miền Trung
	This study is aimed at designing an ESP reading syllabus for the third-year students of accounting at the Central Regional College of Natural Resources and Environment. The study begins with the review of theoretical background concerning areas of ESP, syllabus design and needs analysis. It continues with the teaching and learning context at the CRCNRE, then an investigation of target needs and learning needs to identify areas to be developed in the syllabus. The data collection instruments manipulated is questionnaires, discussion and interviews. The data were collected from different sources: the ESP teachers, the subject teachers, the third-year students of Accounting and the working accoutants in NRE sector. After the data were carefully analyzed, the author decided to choose a topic-based syllabus. Based on the results of the needs analysis, an ESP reading syllabus is proposed. The syllabus is supposed to enrich students’ specific terms as well as develop their reading skills to enable them to comprehend reading materials related to accounting and accomplish relevant simple tasks in the job as accountants in the natural resources and environment sector. 

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Ngô Hữu Hoàng
	Nguyễn Thị Tuyết
	18/09/2014

	114. 
	Áp dụng đường hướng viết như một quá trình đề nâng cao kỹ năng viết cho học sinh lớp 12, trường THPT Quảng Xương 1
	This study investigates the effectiveness of using writing process in improving 12th graders’ writing skill at Quảng Xương 1 high school. The study addresses students’ participation in the cycle of writing activities for a writing task, their improvement in writing ability, together with useful implications to the teaching of writing skill at upper-secondary schools. To achieve these aims, twenty students of 12th form class took part in the study. Each student had to write three drafts, so sixty drafts were collected to be evaluated and analyzed. The findings of the research show that the implementation of writing process in teaching writing can improve students’ writing quality. Students made many errors in writing aspects in the first drafts. However, after having received teacher’s feedback and rewrote the drafts, the result in the final drafts is that most students had produced good organization, good content and correct use of vocabulary, language use and mechanics. The study suggests that the teacher’s feedback provided on the students’ writing in the process of writing would be more helpful by feedback sheet. Therefore, teachers have to have appropriate methods to inspire learners’ motivation.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Huy Kỷ
	Lê Thị Yến
	18/09/2014

	115. 
	Một điển cứu về việc dạy ngữ pháp của giáo viên tiếng Anh Tiểu học tại Việt Nam
	This paper deals with English grammar teaching of teachers at Vietnamese primary schools. Aspiring to find out the reasons for the problem that young students often meet difficulties in remembering and using English structures, I conducted a case study with the participation of two teachers at Anh Dung primary school to investigate their real grammar teaching. Through different instruments such as teacher interview, class observation, and questionnaire for students, some interesting facts about teachers’ awareness and teaching methodology were drawn out.  From those findings, this paper suggested some suitable techniques that teachers can apply in their English classroom in order to improve the quality of grammar teaching. 


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Dương Thị Nụ
	Hoàng Thùy Linh
	18/9/2014

	116. 
	Nghiên cứu về phát triển ngôn ngữ cho học sinh trường Tiểu học Đoàn Xá thông qua điệu ca, bài hát và trò chơi
	The aim of this thesis is to find out the effectiveness of using chants, songs and games in teaching language in general and teaching vocabulary in particular. The researcher also tries to find out the most effective ways of using chants, songs and games to teach language for the third-grade students at Doan Xa Primary schools.

In order to reach the aims of the thesis, the author used the following data collection instruments: survey questionnaire for teachers, survey questionnaire for students and tests for students. 

The results and findings show that students’ vocabulary improves considerably after learning English through chants, songs and games. Furthermore, the findings also point out that in the lessons using chants, songs and games, teachers should design a variety of tasks such as gap-filling, multiple choice, ticking true or false to enhance students’ vocabulary. Teachers should also choose chants, songs and games from various sources such as internet, CD, VCD or television to attract students’ concentration.

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Mai Thị Loan
	Nguyễn Thị Thoan
	18/09/2014

	117. 
	Cải thiện vốn từ vựng của sinh viên thông qua các hướng dẫn dựa trên nội dung
	This study was conducted to investigate the effectiveness of the use of content-based instructions on first year students’ vocabulary retention at Ha Long College of Arts, Culture and Tourism. It made a comparison between a traditional method of teaching vocabulary with translation, spelling, the phonemic transcription and a new method involving content-based instructions to find out how students could memorize the words they learnt more effectively.

The observation was carried out in 06 weeks of the second semester of the first year and was divided into 12 lessons. The subjects were 45 students of a class of the Hotel and Restaurant Department NVDL K13. The class received the treatment involving content-based instructions and observed by the author, who entered every necessary information in her diary. Vocabulary tests, including pre-test, progress test and post-test, were administered. The data collected from the test scores were analyzed to measure the size of vocabulary that students could retain.

The result showed considerable improvement in word memorization of the students in the class. The findings of the study also indicated that content-based instructions should be used for future vocabulary learning. Some implications and recommendations for the future studies were also included. 


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Lâm Quang Đông
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	20/08/2014

	118. 
	Nghiên cứu hành động nhằm nâng cao khả năng tự tin trong nói tiếng Anh của học sinh lớp 9 tại trường THCS Nguyễn Bá Ngọc
	        This research is conducted with the purpose to improving students’ confidence in speaking skill at Nguyen Ba Ngoc Lower Secondary School. The subjects of the study are 65 ninth graders of Nguyen Ba Ngoc Lower Secondary School. The data are collected through talks with colleagues, students’ pre- questionnaire and post- questionnaires and analysis of the textbook. The research was conducted during the first semester of the school year.

        The study shows that most students at Nguyen Ba Ngoc Lower Secondary School experience many difficulties in speaking English. They are not confident when they speak or talk with their teachers and their friends. To make situation better, an action plan was made which focus on using warm up activities, group work and project - based activities to help students to improve speaking skill.

        I hope that the study will be helpful to English teachers who share the same aspiration to help students to solve their problems in improving their students’ confidence in speaking English.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	GS.TS.Hoàng Văn Vân
	Nguyễn Thị Tuyết Anh
	20/08/2104

	119. 
	Những khó khăn của sinh viên không chuyên Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ -Đại học Hải Phòng trong việc học kỹ năng nghe và một số giải pháp đề xuất
	This study is an investigation into the problems experienced by non-major students of English at Haiphong Foreign Language Center-Haiphong University in learning listening skill. The subjects of the study were 75 non-English major students and 5 teachers at Haiphong Foreign Language Center (HFLC)-Haiphong University. The data were collected through the questionnaires from students, and the interviews from the teachers. The study employed three main research methods; they were qualitative, quantitative and descriptive methods.
The findings of the research will reveal the difficulties that learners experience when they learn the listening skill at the center. Some conclusions were drawn; recommendations were made, some limitations were pointed out and suggestions were offered.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	GS.TS.Hoàng Văn Vân
	Phạm Thị Phượng
	20/08/2014

	120. 
	Nghiên cứu hành động việc sử dụng phim hoạt hình có nhạc để dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học tại trường Tiểu học Đồng Hòa
	This study aims to examine the application of animated cartoon to teach English to the third graders at Dong Hoa Primary School. It uses Action Research which consists of four stages: planning, acting, observing, and reflecting. The subjects of this study are 39 students from the grade 3B of the Academic Year 2013 – 2014. The data is collected using the following instruments: document analysis, lesson plan and questionnaire. The study employs qualitative and qualitative method to analyses the data. Based on the results of this research, the author concludes that the employment of the animated cartoon in teaching English is effective in improving quality of teaching-learning process, through the following steps: (1) designing appropriate animation clips, (2) using the three-phase technique in employing the animation, and (3) guiding and managing the activities by the teacher. The students also show their positive responses toward the implementation of animated cartoon.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	GS.TS.Hoàng Văn Vân
	Vũ Thị Xuân
	20/08/2014

	121. 
	Dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh tiểu học qua việc ứng dụng các hoạt đọng thể chất đồng thể
	It has been known that all babies can speak their mother tongue well as their listening comprehension skill develops before speaking skill. In other word, they will be able to speak when they are willing. Basing on the way a baby learns his first language, James Asher, a teacher of psychology of the State University of San Joe developed a teaching method that motivates children to learn a foreign language well. The objectives of this study are to describe the procedure of teaching English Vocabulary to  primary school children through application of Total Physical Response activities (TPR) and to justify the importance and effectiveness of using TPR activities in teaching foreign language vocabulary. 

To achieve the objectives of the study, the writer conducted the study at Hoa Binh II Primary School in Thuy Nguyen District, Hai Phong city. Students of  grade I were the subject of the study. There were 50 students; 20 girls and 30 boys.

With detailed investigations and valid findings, the researcher believes this study is a reliable and useful source of reference for language classes in general and for any Vietnamese EFL learners and teachers who share the same concern. 


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	GS.TS.Hoàng Văn Vân
	Bùi Thị Ngọc Dinh
	20/08/2014

	122. 
	Nghiên cứu việc sử dụng ngôn ngữ cử chỉ trong việc dạy tiếng Anh cho trẻ 5 tuổi ở trường Mầm non Sao Mai
	      The present research aims to discover the attitudes of five years old children towards the use of body language in their English lessons and the subsequent changes in their speaking and listening competences after being taught English with body language. The obtained results showed the children’s positive attitude which could assist them in learning English faster and more effectively. Additionally, the students’ speaking and listening competences appeared to be improved evidently with teachers using more body language in teaching English. Furthermore, the study provided implications for teaching English through body language to children, especially to five year old ones at Sao Mai Kindergarten.

      The researcher believes that this study provides EFL teachers with relevant knowledge in designing and implementation activities with body language for children in English classes.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Tô Thị Thu Hương
	Đỗ Thu Hương
	20/08/204

	123. 
	Nghiên cứu phương pháp dịch thuật ngữ ngành Y khoa trong giáo trình “English in Medicine” cho sinh viên năm thứ 3, trường Đại học Y Hải Phòng
	The thesis focuses on translation methods and procedures of English medical terms. It is aimed at investigating the characteristics of medical terms in order to help the translators and learners have a clear understanding of the terms. Attempts are also made to identify methods as well as procedures used in translating medical terms in the textbook “English in Medicine”. Hopefully, the result of the study will be helpful to ESP teachers and learners who are interested in medical terms.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	PGS.TS.Lê Hùng Tiến
	Đỗ Phương Chi Linh
	20/08/2014

	124. 
	Vai trò của phụ huynh trong việc tạo động lực học tiếng Anh cho học sinh tiểu học
	This study attempted to find out the roles of parents towards their children in learning English at home. The participants of this study were all parents of third graders in Ngoc Xuyen Primary School, Do Son District. The data were collected from the questionnaires and interviews. The analysis of the data revealed that parents not only had positive attitude towards their children’s English learning but also expressed strong willingness to be involved in children’s English learning process. Results from the study show that besides school instruction, parents reported various strategies and activities that they used at home to encourage their children to learn English. The data also indicated that there were four types of roles that parents played in motivating their children to learn English : an advocate, a supervisor, a facilitator and a guider. The parents involved in the study also reported that they faced some barriers when helping their children in English learning, the most significant of which are the lack of English knowledge and financial condition.

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Hoàng Thị Xuân Hoa
	Ngô Thị Huệ
	20/08/2014

	125. 
	Đánh giá chất lượng bản dịch tiếng Việt truyện “Harry Potter và hòn đá phù thủy” trong tiểu thuyết Harry Potter áp dụng mô hình của Newmark
	The focus of this thesis is to assess the quality of a literary translation, specifically chapter seven “The sorting hat” excerpting from the novel “Harry Potter and the Philosopher’s stone”, basing on the schema of Translation Quality Assessment proposed by Newmark. By this way, the writer has found out that the translation by Ly Lan has obtained a certain success. However, it still reveals some mismatches between the source text and the target text especially in terms of semantics. In addition, some other mistakes which may affect the conciseness of the translation are also pointed out. From the basis of the findings, the writer proposes some implications for translators to improve the quality of the translation, especially literary translation.


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	PGS.TS.Lê Hùng Tiến
	Hoàng Thị Hằng Nga
	20/08/2014

	126. 
	Khảo sát thái độ của phụ huynh về việc học tiếng Anh của con ở trường Tiểu học 
	This study investigated the parents’ attitudes towards students’ English language (EL) learning at Hai Thanh Primary School (HTPS), Duong Kinh District, Hai Phong city. 450 parents of the HTPS students participated in the study. The data for the study was collected by these instruments: survey questionnaires and interviews with 22 parents. The research answers three questions: (1) Why do parents want their children to study English at primary school? (2) What do parents want their children to be taught at Primary school? and (3) How can parents help their children study at home? Results of the study showed that the parents expressed a generally positive view about the importance of early English language learning in Vietnamese contexts. Many stated that early childhood is an important time for EFL learning, and engaged in home teaching of English. The findings have implications for policy makers, early childhood educators, parents, primary English language teachers and the general public.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Văn Trào
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	20/08/2014

	127. 
	Nghiên cứu giao văn hóa về việc sử dụng các hiện tố phi ngôn từ trên lớp của giáo viên Mỹ và Việt
	This study reviews the theoretical background, which explains the important role of nonverbal behavior in communication, especially in teaching and learning, to compare the nonverbal cues’ use between American teachers of English and Vietnamese teachers of English when interacting with their Vietnamese students. The specific areas exploded include eye contact, hand gestures and facial expressions which are the easiest actions the students can perceive clearly.  The findings of the study briefly answer to the three questions that emphasized on how often the American and Vietnamese teachers of English use these nonverbal cues,  in which specific situations and their students’ attitude to them. To collect data for the study, survey questionnaires and video-recorded observations were employed. In which, survey questionnaire is the main method of data analysis, the other just supported supplementing information whether data from survey was contradicted each other. After all, some suggested teaching implications would be drawn out. 


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	GS.TS.Nguyễn Quang
	Lê Thị Thu Hà
	20/08/2014

	128. 
	Phân tích diễn ngôn phê phán về cách thể hiện cảm xúc bằng ngôn từ trong các bình luận bóng đá ở các tờ báo điện tử tiếng Anh và tiếng Việt
	Nowadays, football is undeniably the most favourite sport in the world. It is not surprising that football commentaries in newspapers always interest readers. However, the sportswriters’ subjective ideas related to social inequalities displayed in these commentaries are really problematic because of their great effects on reader’s mind. This research is carried out on some of the most viewed online newspapers in English and Vietnamese. The collected data are analyzed on the basis of Fairclough’s three-dimensional framework for critical discourse analysis (CDA) and Systemic Functional Grammar at the level of word and clause by Halliday. As a result, the research reveals the existence of sexism and nationalism embedded in verbal expressions showing sportswriter’s emotions and shows certain differences of these demonstrations in English and Vietnamese football commentaries. Moreover, the research discusses the reasons for the presence of these social inequalities. Hopefully, it will be the firm ground for further CDA research.    


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	TS.Huỳnh Anh Tuấn
	Ngô Việt Tuấn
	20/08/2014

	129. 
	Một số trợ động từ hông dụng trong tiếng Anh như những chỉ tố lịch sự: Những đặc điểm ngôn ngữ học nội trội và ứng dụng sư phạm khả hữu
	The thesis is focused on the linguistic features of Could, Would, May, Might as politeness markers in English. It is also aimed at investigating different types of mistakes commonly committed by students at Ninh Giang High School. Another focus of the thesis is the seeking of possible solutions to the problems encountered by students in using Could, Would, May, Might as politeness markers. Also, possible solutions to how the uses of Could, Would, May, Might should be most effectively taught are offered. In addition to these, suggestions for future research are provided.


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	PGS.TS.Võ Đại Quang
	Bùi Đỗ Hoàng Hải
	20/08/2014

	130. 
	Đánh giá chất lượng bài dịch tiếng Việt của tiểu thuyết “Nhật ký” (2010) do Petal Lê dịch theo mô hình của Peter Newmark
	Nowadays, more and more foreign literary works have been translated into Vietnamese in order to meet the demand of readers. Therefore, to ensure that readers can take pleasure in the best of foreign literary works through their translations, it is crucial to control the quality of the published translated versions. In this minor study, with the purpose of assessing the quality of the translated version of The Notebook, the critic applies the model of Translation Quality Assessment proposed by Peter Newmark. The finding shows that the translation text has gained many achievements in conveying the novelist’s message; however, it still contains some mismatches between the original and the translated versions such as structure, vocabulary, etc. Based on those findings, some suggestions and implications for literary translation are offered.


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	PGS.TS.Lê Hùng Tiến
	Bùi Thị Mai Anh
	20/08/2014

	131. 
	Sự kì thị giới tính về ngôn ngữ trong sách giáo khoa tiếng Anh THPT hiện hành: tiếng Anh 10, tiếng Anh 11 và tiếng Anh 12
	It has been proved that sexism exists in language as well as in language textbooks. Many studies on linguistic sexism in English as a foreign language (EFL)/ English as a second language (ESL) textbooks have been internationally published. However, very few in-depth studies on this topic have been carried out in Vietnam. Diep (2002) has been an exception but he has just investigated sexism in language in general so linguistic sexism in particular materials such as school English textbooks has been still left blank. 

This study on linguistic sexism in current Vietnamese upper secondary school English language textbooks : Tiếng Anh 10, Tiếng Anh 11 and Tiếng Anh 12 was aimed at finding out how often linguistic sexism occurs in these textbooks and uncovering the hidden messages conveyed through this linguistic sexism. The study used the content analysis method to discover the frequencies of occurrences of each category of linguistic sexism and the content of the messages transmitted via linguistic sexism in the English textbooks. 

The results of the study showed that linguistic sexism occurs rather often in the three English textbooks and through it the messages of women’s low status are conveyed. This suggests that more attention should be paid on linguistic sexism so that it could be avoided in the textbooks because learners may suffer from negative effects if sexism or gender biases are present in their texts (Mineshima, 2008).


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	PGS.TS.Võ Đại Quang
	Nguyễn Doãn Cảnh
	20/08/2014

	132. 
	Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả của các hoạt động đọc tự chọn đối với khả năng đọc  của sinh viên không chuyên tiếng Anh trường Đại học Dân lập Hải Phòng
	In order to promote students’ activeness as well as to enhance their reading proficiency, “an experimental study of the effect of the self-selected reading activities on Haiphong Private University’s English non-major’s reading proficiency” is carried out. Quasi-experimental design is the main research method employed in this study to find out the answer about students’ progress after the implementation of the research. In addition, so as to get students’ feedback on the effect of self-selected reading activities, a survey questionnaire is designed to search needed information. The study shows positive results with the progress of students in experimental group. Besides, students express their interest as well as satisfaction to self-selected reading activities through student questionnaire.

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
	Nguyễn Việt Anh
	20/08/2014

	133. 
	Nghiên cứu thái độ của giáo viên và sinh viên đối với nội dụng văn hóa trong giáo trình quốc tế dành cho sinh viên không chuyên trường Đại học Dân lập Hải Phòng
	The study investigates the cultural content of the textbook Solutions Pre-intermediate Students’ Book used for non-English majors at Haiphong Private University and the attitudes of students and teachers towards that content. The analysis of the cultural content was based on two criteria – one of Cortazzi and Jin (1999) and the other of Byram (1989). Survey questionnaire and interview were used to collect information from students and teachers. Via the data, convergences and divergences between students’ and teachers’ attitudes were drawn. The findings showed that Solutions Pre-intermediate Students’ Book was the textbook on target culture with the British and American culture dominantly presented. All the teachers and most of the students expressed positive attitudes towards the cultural content of the book although there were a number of students saying no to learning culture. However, the teachers’ teaching of cultures did not meet the students’ need. The results suggested that some negative attitudes of students need to be recognized and changed as soon as possible. Moreover, the university authority need take more consideration in choosing an international commercial book to be a textbook. They also need undertake an investigation into the effectiveness of the new learning and teaching method being applied, which prevented teachers from satisfying students’ need, with the teachers’ and students’ voice involved. It is hoped that these findings provide useful criteria for an expanding discussion of cultural issues in ELT.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Lê Văn Canh
	Nguyễn Thị Tố Hoàn
	20/08/2014

	134. 
	Phân tích diễn ngôn sử dụng trong các khẩu lệnh hàng hải về mặt hành động lời nói
	Effectiveness in communications is an ingredient to safe and efficient ship operations. To maintain this effectiveness, marine orders, one of the most important factors of communication at sea, must be precise, simple and unambiguous to avoid confusions and error. With an aim to investigate more about the effectiveness of these marine orders, 190 marine orders used on board and in external communications were collected and analyzed quantitatively in terms of speech acts categories, directness, type of sentence, length and density of nautical terms. Based on the data analysis of these linguistic features, the similarities and differences between the orders used on board and in external communications are unveiled. Finally, all of these analyses and findings are summed up to make the most general and concise conclusions about the effectiveness of marine orders used in communications at sea.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Huỳnh Anh Tuấn
	Lê Thị Minh Phương
	20/08/2014

	135. 
	Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng giao tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên trong lớp học
	Willingness to communicate (WTC) has gained an increasing amount of attention in the area of second language acquisition (SLA). Despite the rich findings from previous researches, most of the previous studies have been conducted in Western countries. Until recently, little research related to WTC has been conducted in a foreign language learning (EFL) context where there is usually no immediate linguistic need for learners to use English in their daily life. The present study aimed to examine the extent to which the students are willing to communicate in English in the classroom according to their self-report, and factors that might affect the students’ willingness to communicate in an English as a foreign language context. A mixed-method approach design was employed in order to explore the different aspects of WTC construct. Data was collected through a questionnaire and interviews. The participants, 120 Vietnamese tertiary students, completed the WTC questionnaire. Follow-up interview were then conducted with 16 participants. The findings of this study shows that students’ WTC is a complex issue because it is affected by multiple factors related to the nature of classroom tasks, the students’ proficiency level and other learner factors. A number of factors that appeared to affect their WTC in classroom were identified as: self-confidence, language attitude, self-perceived L2 proficiency, motivation and personality. The results of this study contribute to the theoretical foundation and methodology of the WTC construct. This study also provided pedagogical implications for offering valuable information for the purpose of teachers’ reflection and classroom practice. The limitations of this study and suggestions for future research were also identified.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Lê Văn Canh
	Phan Thị Mai Hương
	20/08/2014

	136. 
	Nghiên cứu hành động nhằm nâng cao kỹ năng làm bài thi TOEIC cho sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam
	In an attempt to investigate the obstacles encountered by the students at Vietnam Maritime University while sitting for the TOEIC test and giving some recommendations to improve their test taking skills, the main purposes of the study were to find out (1) the main difficulties affecting the students’ test results, (2) and giving the students some suggestions to better test taking skills. The subjects of the study were 85 third - year students. The students were invited to answer a survey questionnaire. The result of the research showed that lack of test taking skills led to bad results for the students. Besides, the study reveals that teachers played an important role in instructing the students about necessary techniques in the hope that they would gain better scores. 


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Huy Kỷ
	Đoàn Thị Sử
	20/08/2014

	137. 
	Nghiên cứu về việc sử dụng các thủ pháp trong làm bài thi TOEIC đối với sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam
	This study was conducted at Vietnam Maritime University with a view to exploring test-taking strategies relative to learners’ performance in TOEIC Reading Comprehension as well as identifying differences in reading strategies among high proficiency and low proficiency students at Vietnam Maritime University.

The subjects involved in the study are over 100 students of Vietnam Maritime University (VMU) chosen randomly from 4 TOEIC classes. Two classes are at Elementary Level (TOEIC Level 1), the other classes are at Intermediate Level (TOEIC Level 2). The data was collected from survey questionnaires, interviews and administration of two TOEIC tests for students. The results indicated that students at VMU put more emphasis on using reading strategies when they attended the TOEIC course. In addition, this study also revealed some differences in reading strategy use among students of different proficiency levels. However, when looking at the data, the researcher found some shared strategies between the two groups.

From the findings, the study suggested several pedagogical implications for teachers, students and test-designers at VMU, acknowledged limitations of the study and offered suggestions for further research. 


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
	Nguyễn Thị Thi
	20/08/2014

	138. 
	Phương pháp khuyến khích sinh viên năm thứ nhất tại trường Cao đẳng Nghề Bách Nghệ Hải Phòng trong các hoạt động nói
	This minor thesis is carried out to investigate what kinds of speaking activities are currently used in the speaking lessons for first-year students at Haiphong Polytechnics College and some suggestions are given to motivate students in these activities.


The study has collected data from two survey questionnaires to find out the fact of the current situation of teaching and learning speaking skill for and of the first-year students at Haiphong Polytechnics College. The results from these two survey questionnaires have revealed some aspects of teaching and learning speaking skill at the college. From these results, some suggestions have been proposed to teachers, students and college rector in order to motivate students in leaning speaking and to improve the quality of teaching and learning speaking skill.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Trần Thị Thu Hiền
	Đỗ Hữu Trường
	20/08/2014

	139. 
	Điều tra về tính trầm lặng của học sinh trong các giờ nói tiếng Anh - Điển cứu tại trường THPT Toàn Thắng
	Realizing many 11th graders at Toan Thang high school being passive in English Speaking classes, this study aims to explore students’ perception toward their reticence behaviour in real- world classes, factors contributing to it and students’ expectation. A total of 373 students enrolled in eight 11th grade classes, were first observed in eight English Speaking lessons, and then participated in filling in two sets of open-ended questionnaire. After that, six of them were interviewed using semi-structured format. A mix- method analysis is conducted to explore the findings. From the study, it is revealed that students have strong willingness to participate in English activities though they rarely do so in reality due to various learning misconceptions. The result indicates that teachers need not only to use interesting, various and suitable activities to encourage students to learn the target language but also to explain and have more informal talks with students to teach them how to learn effectively. 


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Đỗ Thị Thanh Hà
	Nguyễn Thị Lan Anh
	20/08/2014

	140. 
	Sử dụng phương pháp phỏng vấn nghiên cứu về động lực phát triển chuyên môn của giao viên tiếng Anh tại một trường THPT
	The study deals with the theories of the motivation for EFL teachers in participation in professional development. It is important that it should be carried out to investigate the case of EFL teachers at Hai An high school.

 
The researcher uses the methods such as interviewing closely EFL teachers to understand their attitude to professional development, and the participants all have positive attitude toward PD. At the same time, the researcher studies the professional development activities that EFL teachers participate. In accordance with the theory mentioned in chapter one, the EFL teachers all take part in the same formal and informal PD activities, especially the reflective practice. Also, the participants are asked to talk about their opportunities and challenges for their professional development.


The result shows that the EFL teachers have strong motivation for PD, although they have some certain obstacles in participation in this process.


The study also gives suggestions of measures to overcome difficulties when taking part in professional development.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Lê Văn Canh
	Đào Thị Huyền
	20/08/2014

	141. 
	Phân tích đối chiếu và gợi ý giảng dạy thành ngữ chỉ sự thông minh và hiểu biết trong tiếng Anh và tiếng Việt
	Although great attention has been paid to idioms by researchers and linguists in Vietnam as well as in the world, there has been no study conducted on idioms denoting intelligence and understanding in English and Vietnamese. This is the reason for the author’s choice of the study. This thesis has two major purposes: (1) to find out not only the syntactic but also semantic similarities as well as differences in the idioms of this type in English and Vietnamese, and (2) to give some teaching implications for teachers English. 

In order to fulfill the objectives of the study, contrastive analysis method was used. Moreover, 50 English and 50 Vietnamese idioms were collected various sources, mainly from dictionaries. They were then carefully analyzed with the main focus on their syntactic and semantic features.  

The results of the analysis mentioned above shows that although the idioms under investigation share some similarities, they have notable and interesting differences in terms of their syntactic features especially with regard to their clause and phrase patterns as well as their semantic ones. The study suggests that the above-mentioned idioms in English are more difficult to learn than their Vietnamese counterparts. Therefore, more attention should be paid to the teaching of these idioms, especially to such factors as the number of idioms, student level and frequency of practice. 


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	TS.Nguyễn Huy Kỷ
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	20/08/2014

	142. 
	Các tục ngữ chỉ mối quan hệ gia đình: Một phân tích đối chiếu và những ứng dụng trong dạy học
	The wisdom of proverbs has guided people in their social interactions for thousand years throughout the world. Proverbs in general and proverbs denoting family relationships in particular are useful for not only old people but also young ones. They give us good pieces of advice and precious moral lessons. The study on proverbs denoting family relationships in English and Vietnamese is an attempt to investigate their syntactic features as well as their semantic ones. A contrastive analysis has been made for the purpose of finding out the similarities and differences between English proverbs denoting family relationships and Vietnamese ones in terms of syntactic and semantic components. The result of the study may make a great contribution to communication as well as writings. In addition, it may also provide helpful suggestions for teachers and learners of English in using proverbs. Through that, we can develop humanism which is really important and indispensable in any society.


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	TS.Nguyễn Huy Kỷ
	Nguyễn Thu Hiền
	20/08/2014

	143. 
	Phát triển kỹ năng nói cho học sinh qua việc học theo dự án
	In an attempt to develop English speaking skill for tenth-grade students at An Lao High School by using Project Based Learning, this research addressed two issues: (1) students’ attitudes toward the use of Project Based Learning in their English lessons; (2) the impacts of using PBL on students’ English speaking. The instruments employed for data collection and analysis of the study included two tests and two questionnaires for the students, an interview with two teachers and the teacher’s journals. Research findings showed that the students had positive attitudes towards the use of PBL in their English lessons. It was also revealed that PBL was beneficial to help students improve their performance in speaking lessons. Based on the findings, some implications would be given for both the teacher and the students. With all these information, this study is expected to be useful to both teachers and students in teaching and learning English speaking skill. 


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Tô Thị Thu Hương
	Phạm Thị Thu Hà
	20/08/2014

	144. 
	Đặc điểm cấu trúc và chức năng của khởi ngữ trong tiếng Anh và tương đương trong tiếng Viết
	For English learners, “fronting” seems to be a new and strange idea although it can be used unconsciously in daily life. In fact, unless they are linguists, not many people are patient enough to investigate this linguistic phenomenon. Therefore, this research is carried out to provide the more comprehensive perspectives on “fronting” for English learners’ confidence in communication when this phenomenon is in need. For a better understanding, “fronting” in English is compared and contrasted with “khởi ngữ” in Vietnamese in the research. The analysis data include 50 sentences with “fronting” in English and 50 sentences with “khởi ngữ” in Vietnamese collected from books and newspapers since 1945. The result of the research shows the similarities and differences in both structure and function of “fronting” and “khởi ngữ”. Moreover, the research discusses the reasons why these similarities and differences exist so that Vietnamese students of English can master “fronting” and “khởi ngữ” in communication.  


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	TS.Huỳnh Anh Tuấn
	Nguyễn Thị Ái Anh
	20/08/2014

	145. 
	Nghiên cứu về việc sử dụng hồ sơ bài tập trong việc cải thiện kỹ năng nghe hiểu của sinh viên thứ 2 tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
	This study was conducted to explore the efficiency of the application of portfolios in the listening skill of second-year non English major students at Hanoi University of Industries, HAUI. It took into consideration the listening progress of target students in order to generalize this method at the university.

The participants included 52 second-year non English major students at HAUI. A designed listening portfolio given to students and collected at the end of the process, questionnaires and task performance measurement were employed to investigate the efficiency of listening portfolios and then, find out some suggestions on teaching and learning listening skill. Qualitative method was used to analyze data obtained from the aforementioned data collection instruments. 

This is a piece of action research and the findings of the research provided insight into the efficiency of portfolios in improving listening skill. The test results also showed that progresses were made after the process of portfolios.  Based on the findings, some recommendations, limitations and suggestions were given out.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Ngô Hữu Hoàng
	Nguyễn Thùy Trang
	23/05/2014

	146. 
	Từ chỉ chức danh thuộc hệ thông quản lý của công ty cổ phần trong tiếng Anh và cách diễn đạt tương đương trong tiếng Việt - Nghiên cứu từ góc độ ngữ dụng học
	This study is an attempt to uncover the intrinsic meanings of commonly used English professional titles in the management system of American joint-stock companies and look for their Vietnamese equivalents. In the study, the researcher investigates some American and Vietnamese companies’ organizational structures to figure out and make a list of the common professional titles in English and Vietnamese language, centering upon the titles in the management system of a company. These jobs titles are then described, compared and contrasted in terms of responsibilities to look for the equivalents in the target language. The results of the study present the Vietnamese equivalents of the investigated English professional titles. Based on those findings, the thesis provides some implications for translation and pedagogy, which would be of great help for translators as well as teachers and learners of business English. 


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	PGS.TS.Lâm Quang Đông
	Tạ Thị Mai Hương
	23/05/2014

	147. 
	Tác động của văn hóa học tập ở Việt Nam đến thái độ của học sinh trung học phổ thông đối với các hoạt động học tiếng Anh theo đường hương giao tiếp
	This paper reports on a survey study on the influence of Vietnamese learning culture on upper-secondary school students’ attitudes towards communicative activities in learning English. The questionnaires were used to collect data from a systematically selected sample of 166 students from an upper-secondary school. The findings demonstrated the influence of the Vietnamese culture of learning on the students’ attitudes towards communicative activities, which were favourable, on some facets, and unfavourable on the others, for the implementation of CLT in the research context. Accordingly, some suggestions were proposed concerning either adaptation of the CLT approach and its spawn activities to the Vietnamese cultural context, or adjustment of the Vietnamese learning culture, or both, which aims at successful implementation of CLT in Vietnam.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Lê Văn Canh
	Bùi Văn Hậu
	19/05/2014

	148. 
	Việc Sử dụng ngôn ngữ cơ thế trong các bài phát biểu nhậm chức của các tổng thống Mỹ
	This thesis has the aim to make investigations of the body language used by the U.S. Presidents in their inaugural addresses, which can provide the readers with the clear and specific examples of body languages used in official situations. The findings of this research can also enlighten the possible applications of body languages into social communication of English language, especially for education. The further applications of body languages into communication will also be included in the latter part of this research. From such expectations of the findings, the author will use the methods of translating the speeches made in the inaugural addresses of the Presidents Bush and Obama for elaborated analysis, so that all dimensions of the body languages used by the two  presidents will be enlightened. The main findings of this study include the two significant aspects of body languages used by the Presidents in their important events: they have more tendencies to use hand gestures than smiles to build attraction of the audiences, and more importantly, they have the stable uses of dominant hands in associations with describing the good things with positive valances, and the non-dominant hands in describing the bad things with negative valances. In this study, the author made summary of the main findings of this research, as well as the emphasis of the different roles of hands and smiles used in communication, the uses of the left and right hand gestures with positive and negative valences, and the implication of the uses of body languages in cross-cultural communication for better effectiveness. Finally, the author also made suggestions for the possible further studies in the same research field of body language in communication. 


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	TS.Dương Đức Minh
	Nguyễn Thị Dịu
	19/05/2014

	149. 
	Nghiên cứu thăm dò chiến lược học từ vựng của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất trường ĐH Tân Trào
	This paper reports on vocabulary learning strategies by first year non-English major students (N=219) at Tân Trào University. The purpose of the study is to explore (1) the most commonly-used vocabulary learning strategies that the first year non-English major students at Tân Trào University were using to learn English vocabulary, (2) reasons for their preferences and (3) the effectiveness of those strategies to their vocabulary learning which is self-evaluated by the students.  A vocabulary learning questionnaire and interview were used for data collection. The study points out that (1) learners only limite to some strategies, (2) learners realize the benefits of those strategies on retaining sound, spelling and equivalent meanings and help them concentrate on lessons, (3) there is a strong influence of teaching method and past learning experiences on learners’ choice of vocabulary learning strategies, and the practice of these limited vocabulary learning strategies helps learners to retain sound, spelling and equivalent meaning of a word. Finnally, some conclusions were drawn to improve vocabulary learning and teaching.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Lê Văn Canh
	Phạm Thục Anh
	22/4/2014

	150. 
	Cụm Danh từ trong một số chương từ “Kiêu hãnh và định kiến” của Jane Áuten: Phân tích theo quan điểm ngữ pháp chức năng hệ thống
	This study provides an insight into the selected nominal groups in “Pride and Prejudice”, one of the most enduringly popular novels in the world literature, by Jane Austen, in the light of Systemic Functional Grammar. 

While the make-up of the nominal groups in the original work is revealed and described, an analysis of English nominal groups and Vietnamese equivalents in the two Vietnamese translated versions by Diệp Minh Tâm and Thu Trinh is also presented.

Upon completion of the research, the findings reflect the similarites and differences in the treatment of the nominal groups between the two translators, based on which some implications for potential translators of this masterpiece are produced. 


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	TS.Đỗ Tuấn Minh
	Nguyễn Thị Lan Phương
	17/01/2014

	151. 
	Nghiên cứu lỗi phát âm thường gặp liên quan tới âm xát và tác xát trong tiếng Anh của học sinh lớp 8 trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội
	Pronunciation is of great importance for successful oral communication to take place since it is an important ingredient of the communicative competence. Nevertheless, among millions of people speaking English, there exist a great number of people who make mistakes in pronunciation; specially producing English affricate and fricative consonant sounds makes many learners confused. This minor thesis aims at identifying the most common mistakes when producing English affricative and fricative sounds by the students grade 8 at Le Quy Don secondary school, as well as investigating the main causes of these mistakes. On the foundation of these mistakes, some solutions are suggested to mitigate the problems. 


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	PGS.TS.Võ Đại Quang
	Trần Thị Thu Hồng
	17/01/2014

	152. 
	Phân tích cách sử dụng ngữ điệu xuống và lên trong một số đoạn phỏng vấn trích từ The Ellen Show
	How to speak English with the appropriate intonation? How to teach and learn English intonation effectively and properly? etc. They are always big questions under restless mind of English teachers and learners not only in Viet Nam but also in the English-speaking words. There has been existing a traditional so-called correlation between intonation tunes and sentence types such as Declarative, Interrogative and Imperative Sentences in the practice of English teaching. The current paper presents another effort to verify this myth by analyzing the use of tunes and the sentence types in the conversations selected from the most popular Television talk show in American- the Ellen Show. By closely examining the bulk of 872 intonation units, this study point out the dominance of falling tunes in real-life conversations. More importantly, the research results supports the correlation between certain sentence types and some specific tunes while underlines the inconsistence in the use of falling and rising tunes and other sentence types under different circumstances. 


	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	TS.Hà Cẩm Tâm
	Lê Thị Minh Nguyệt
	17/01/2014

	153. 
	Các đặc trưng văn hóa tiêu biểu thể hiện qua cuộc sông đời thường của cộng đồng trong tác phẩm Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên của Laura Ingalls Wilder dưới góc độ văn hóa -ngôn ngữ
	This study is an investigation into American culture of the Frontier time through the series The Little House on the Prairie by Laura Ingalls Wilder. This series, often known as The Little House series, is based on decades-old memories of Laura Ingalls Wilder's childhood in the Midwest region of the United States during the late 19th century. The study focuses on two socio-cultural issues namely Frontier time’s spirit and the racism against Native Americans. This study is a case study on American culture at Frontier time through a literature work; however it still wishes to recommend that using literature is a good teaching method to help students approach American culture and history.

	60220201
	Ngôn ngữ Anh
	TS.Ngô Tự Lập
	Chu Thị Thanh Huyền
	17/01/2014

	154. 
	Đánh giá giáo trình tiếng Anh Thương mại “English for Economics and Business” dành cho sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp trường ĐH Mỏ-Địa chất Hà Nội
	The study was accomplished by evaluating English for Business Purposes (EBP) material “English in Economics and Business” for Economics and Business Management Students in Hanoi University of Mining and Geology. It was conducted with the participation of 130 students from 3 Majors and 4 teachers at Faculty of Economics and Business Management. The result showed that the book lacked the relevance of the contents and the aims of the curriculum, participants and appropriate activities. Moreover, it lacks a manual with answer key and teaching instructions or CD. However, teachers agree that this material is good enough for students to work on their own and it provides the best way to teach ESP at HUMG’s context. Taking everything into account, “English in Economics and Business” should be replaced or adopted to suit the ESP teaching and learning fact at Hanoi University of Mining and Geology. 

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	PGS.TS.Nguyễn Phương Nga
	Nguyễn Thị Mai Hương
	17/01/2014

	155. 
	Những chiến lược trước khi viết cho sinh viên Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, trường ĐH Điện lực
	       It goes without saying that a good beginning is half the battle. Accordingly, pre-writing strategies are considered an essential tool for students, especially third-year students at Electric Power University who have not been familiar with academic writing. In order to carry out this research project, 50 students were involved in this study to bring various and critical viewpoints about the main aspect of pre-writing skill illustrated by the term “strategies”. Using two research methods including quantitative and qualitative and two instruments including questionnaire and semi-structures interview, the study attempts to answer to the question: “What strategies are used by students at the Center for International Cooperation and Training, Electric Power University, at the pre-writing stage?” The results shared that the strategies students at Center for International Cooperation and Training, Electric Power University use at the pre-writing stage include brainstorming, outlining, talking it out, categorizing and clustering. Meanwhile, they rarely or never use journaling, questions-asking, branching and free-writing. It is also found that they are not really aware of the importance of these pre-writing strategies. This explains partly why their writing is of poor quality. The study’s results suggested that teachers should be more flexible to convert such useful strategies into activities in class to make sure students can understand prewriting strategies and apply them to writing skill effectively.

	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	GS.TS.Hoàng Văn Vân
	Mai Thị Thủy
	17/01/2014

	156. 
	Động lực học tiếng Anh của học sinh tiểu học: nghiên cứu cụ thể tại trường tiểu học Nhân Phúc
	The research in this minor thesis is carried out to investigate students’ motivation at Nhan Phuc Primary School. By employing questionnaires and semi-structured  interviews as  research data collection, the study found out that the young learners at Nhan Phuc Primary School have tendency towards intrinsic motivation in learning English. Also, the researcher explored three main factors affecting the sudents’ motivation, namely students’ self  interest, caregivers’ encouragement and anxiety. In this study, motivational strategies also were discussed. 

In short, it is hoped that this thesis will help to improve the teaching and studying of English at Nhan Phuc Primary School as well as pave the way for future studies in the field of young students’ motivation in English learning.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	PGS.TS.Võ Đại Quang
	Nguyễn Thị Hoa
	17/01/2014

	157. 
	Nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 11 tại một trường THPT ở Nam Định thông qua các bài tập trọng điểm
	In many second or foreign language teaching situations, reading receives a special focus. In process of teaching and learning English as a foreign language, reading has always been offered a great deal of attention both from the teachers and the students. Reading is not only considered as a means to gain knowledge but also a means by which further study takes place. This study is concerned with improving students’ reading comprehension skills through focused tasks. 

The benefits of using focused tasks in reading lessons are affirmed again in this thesis through the studies and the author carried out at Ngo Quyen High School, Nam Dinh province. These benefits bring considerable effectiveness to teachers and students in teaching and learning reading. This is also the main aim of the study and the author’s wish.

In order to achieve this aim and wish, the author enters into consideration of the relevant literature and then carries out observing classes, giving questionnaires to them, etc. to have necessary findings and analysis. At the same time, the author also suggests the suitable focused tasks to apply in teaching and learning reading lessons in Tieng Anh 11.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	PGS.TS.Nguyễn Văn Độ
	Trần Thị Thanh Hòa
	17/01/2014

	158. 
	Kích hoạt kiến thúc nền để nâng cao kỹ năng nghe cho học sinh trung học phổ thông
	This minor thesis aims at find out the role of activating prior knowledge in improving listening skill to students at high school. Firstly, the researcher briefly reviewed some literature concerning this issue. Then data was collected from two instruments, namely questionnaires for both students and teachers, and class observations. Nine teachers and 221 students in grade 10 and 11 were sampled. The Microsoft Excel was undertaken to analyze the data. The final results indicated that the teachers and students had inadequate knowledge about the role of activating prior knowledge in listening lesson. The study also showed students’ difficulties that they encounter when lack of prior knowledge in listening. Lastly, the study offered some implications for activating students’ prior knowledge in teaching and learning listening skill. It consists of three parts: the introduction, the development and the conclusion.


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	TS.Huỳnh Anh Tuấn
	Nguyễn Thị Lan
	17/01/2014

	159. 
	Luyện một số thủ thuật đọc hiểu quả cho học sinh chuyên tiếng Anh lớp 11, trường THPT Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
	Reading is one of the most important for students at high school. However,  students at Binh Xuyen high school had difficulties. As a teacher of English, the author recognized that their results of reading in graduation and university entrance exams were not high at Binh Xuyen high school and frequently complained by other teachers. The students felt bored and afraid to cope with reading lessons. With the desire to improve students’ reading skill, the author carried out an experimental research on the training of reading strategies at Binh Xuyen high school, Vinh Phuc province. The purpose of the study was to investigate the effect of the training the strategies, give findings and implications in learning and teaching reading as well as suggestions to further studies. 


	60140111
	LL&PPDH tiếng Anh
	PGS.TS.Võ Đại Quang
	Trần Thị Khánh
	17/01/2014
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